
  

Số 13 + 14 Ngày 13 tháng 01 năm 2025 

 MỤC LỤC  
   

  Trang 
 

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

20-12-2024 Quyết ñịnh số 67/2024/Qð-UBND bãi bỏ Quyết ñịnh số 
01/2021/Qð-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy ñịnh về tổ chức và hoạt 
ñộng của ðội Dân phòng ở cấp xã trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

03 

20-12-2024 Quyết ñịnh số 68/2024/Qð-UBND phân cấp trách nhiệm kiểm 
tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước 
ngành Xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

05 

20-12-2024 Quyết ñịnh số 69/2024/Qð-UBND bãi bỏ các Quyết ñịnh bản 
quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 

08 

27-12-2024 Quyết ñịnh số 70/2024/Qð-UBND ban hành Bảng giá tính thuế 
tài nguyên trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

10 

27-12-2024 Quyết ñịnh số 71/2024/Qð-UBND phân cấp thực hiện một số 
nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Dương. 

17 

27-12-2024 Quyết ñịnh số 72/2024/Qð-UBND bãi bỏ Quyết ñịnh số 
22/2019/Qð-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh quy ñịnh phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu 
chuẩn, ñịnh mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các 
cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý trên ñịa bàn tỉnh 
Bình Dương. 

20 

                         Tỉnh Bình Dương 
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27-12-2024 Quyết ñịnh số 73/2024/Qð-UBND bãi bỏ một số Quyết ñịnh của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về mức chi có tính chất ñặc 
thù thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp 
cận pháp luật của người dân tại cơ sở; mức chi thực hiện công 
tác hòa giải ở cơ sở và mức chi hỗ trợ cho hội ñồng hòa giải 
tranh chấp ñất ñai cấp xã trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

22 

30-12-2024 Quyết ñịnh số 74/2024/Qð-UBND ban hành Quy ñịnh về công 
tác thi ñua, khen thưởng trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

24 

 
PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

30-12-2024 Quyết ñịnh số 3893/Qð-UBND về việc ñiều chỉnh nội bộ Kế 
hoạch ñầu tư công năm 2024. 

40 

31-12-2024 Quyết ñịnh số 3913/Qð-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ ñiều 
chỉnh tổng thể Quy hoạch chung ñô thị Tân Thành ñến năm 
2040. 

41 

31-12-2024 Quyết ñịnh số 3923/Qð-UBND về việc phê duyệt Hồ sơ mời 
quan tâm dự án ðầu tư xây dựng Tổ hợp Giáo dục – ðào tạo 
(ðại học, ñào tạo nghề, trung học phổ thông, trung học cơ sở, 
tiểu học) – Giai ñoạn 1, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

50 

31-12-2024 Quyết ñịnh số 3939/Qð-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ ñiều 
chỉnh tổng thể Quy hoạch chung ñô thị Tân Bình ñến năm 2040. 

52 

31-12-2024 Quyết ñịnh số 3953/Qð-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. 

61 

31-12-2024 Quyết ñịnh số 3956/Qð-UBND ñiều chỉnh phân công công tác 
của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Khóa X, 
nhiệm kỳ 2021-2026. 

63 

31-12-2024 Quyết ñịnh số 3996/Qð-UBND về việc ban hành Kiến trúc 
Chính quyền ñiện tử tỉnh Bình Dương, phiên bản 3.0, hướng tới 
Chính quyền số. 

65 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BÌNH DƯƠNG ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 67/2024/Qð-UBND Bình Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2024 

QUYẾT ðỊNH 
Bãi bỏ Quyết ñịnh số 01/2021/Qð-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy ñịnh về tổ chức và hoạt 
ñộng của ðội Dân phòng ở cấp xã trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ 
chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ngày 28 tháng 11 
năm 2023; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 154/2020/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 59/2024/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật ñã ñược sửa ñổi, bổ sung một số ñiều theo Nghị ñịnh số 
154/2020/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2024/Nð-CP ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật lực lượng tham gia bảo vệ an 
ninh, trật tự ở cơ sở; 
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Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng 
Bộ Công an quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, 
trật tự ở cơ sở; 

Căn cứ Nghị quyết số 06/2024/NQ-HðND ngày 07 tháng 6 năm 2024 của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh Bình Dương quy ñịnh tiêu chí thành lập, số lượng thành viên; mức 
chi cho Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Công an tỉnh Bình Dương tại Tờ trình số 372/TTr-
CAT-PV01 ngày 10 tháng 12 năm 2024. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết ñịnh số 01/2021/Qð-UBND ngày 22 tháng 01 năm 
2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy ñịnh về tổ chức và hoạt 
ñộng của ðội Dân phòng ở cấp xã trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Công an tỉnh; Thủ 
trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.  

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH 

ðã ký: Võ Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 68/2024/Qð-UBND  Bình Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2024 

QUYẾT ðỊNH 
Phân cấp trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản 

lý nhà nước ngành Xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 

năm 2020; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 35/2023/Nð-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 4110/TTr-SXD ngày     
05 tháng 12  năm 2024. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 
1. Phạm vi ñiều chỉnh: 
Quyết ñịnh này quy ñịnh phân cấp trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện pháp luật 

trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 
2. ðối tượng áp dụng: 
a) Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (sau ñây gọi là Cơ quan 
chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh); 

b) Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (sau ñây gọi là Ủy ban nhân dân cấp 
huyện); 

c) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau ñây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã); 
d) Cơ quan ñược giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 
ñ) Các ñơn vị có liên quan ñến lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng. 
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ðiều 2. Phân cấp trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các 
lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

1. Các lĩnh vực tổ chức kiểm tra theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 13 Nghị ñịnh số 
35/2023/Nð-CP của Chính phủ, cụ thể: lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quy hoạch ñô 
thị; lĩnh vực kiến trúc; lĩnh vực hoạt ñộng ñầu tư xây dựng; lĩnh vực phát triển ñô thị; 
lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; lĩnh vực nhà ở và công sở; lĩnh vực thị trường bất ñộng sản; 
lĩnh vực vật liệu xây dựng. 

2. Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản 
lý nhà nước ngành xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương ñối với các cơ quan, ñơn vị: 
Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Ban 
Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các ñơn vị có liên 
quan ñến lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật ñối với 
các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng của cơ quan ñược giao quản lý xây 
dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã và các ñơn vị có 
liên quan ñến lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng trong phạm vi ñịa bàn quản 
lý. 

ðiều 3. Trách nhiệm của cơ quan ñược phân cấp 
1. Sở Xây dựng 
a) Xây dựng kế hoạch kiểm tra trước ngày 15 tháng 3 hàng năm ñể thực hiện hoạt 

ñộng kiểm tra ñịnh kỳ hoặc quyết ñịnh việc tổ chức kiểm tra ñột xuất khi cần thiết. 
b) Thành lập ðoàn kiểm tra, thực hiện kiểm tra theo quy ñịnh tại ðiều 13 Nghị 

ñịnh số 35/2023/Nð-CP của Chính phủ. 
c) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế nội bộ kiểm tra 

việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng trên ñịa 
bàn tỉnh Bình Dương theo quy ñịnh tại khoản 10 ðiều 13 của Nghị ñịnh số 
35/2023/Nð-CP của Chính phủ. 

d) Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng trước ngày 30 tháng 
11 hàng năm về kết quả kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý 
nhà nước ngành Xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương (hoặc báo cáo ñột xuất khi có 
yêu cầu). 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện 
a) Xây dựng kế hoạch kiểm tra trước ngày 15 tháng 3 hàng năm ñể thực hiện hoạt 

ñộng kiểm tra ñịnh kỳ; quyết ñịnh việc tổ chức kiểm tra ñột xuất khi cần thiết. 
b) Thành lập ðoàn kiểm tra, thực hiện kiểm tra theo quy ñịnh tại ðiều 13 Nghị 

ñịnh số 35/2023/Nð-CP của Chính phủ. 
c) Báo cáo Sở Xây dựng ñể tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 

15 tháng 11 hàng năm về kết quả kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực 
quản lý nhà nước ngành Xây dựng trên ñịa bàn quản lý (hoặc báo cáo ñột xuất khi có 
yêu cầu). 
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ðiều 4. Tổ chức thực hiện 
1. Các Sở, Ban ngành của tỉnh có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ kiểm tra trong 

trường hợp cần thiết và nội dung kiểm tra có liên quan ñến ngành, lĩnh vực thuộc các 
cơ quan ñó. Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các 
ñơn vị có liên quan có trách nhiệm cử thành viên tham gia ðoàn kiểm tra khi Sở Xây 
dựng có yêu cầu. 

2. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân 
dân cấp huyện, cơ quan ñược giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện theo các nội dung tại quyết ñịnh này 
và các quy ñịnh pháp luật có liên quan trong lĩnh vực xây dựng. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, 
ñơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Xây dựng ñể hướng dẫn hoặc 
tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết. 

ðiều 5. ðiều khoản thi hành 
1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Xây dựng, Giao 

thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương; Trưởng Ban Quản 
lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 

2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025./. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
ðã ký: Võ Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN                       
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Số: 69/2024/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2024 

QUYẾT ðỊNH 
Bãi bỏ các Quyết ñịnh bản quy phạm pháp luật 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 154/2020/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 59/2024/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật ñã ñược sửa ñổi, bổ sung một số ñiều theo Nghị ñịnh số 154/2020/Nð-
CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 
số 4131/TTr-SNNngày 11 tháng 12 năm 2024. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Bãi bỏ toàn bộ các Quyết ñịnh quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bình Dương sau ñây: 

1. Quyết ñịnh số 42/2015/Qð-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Dương Quy ñịnh ðối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận 
danh hiệu“Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương, “Người có công ñưa 
nghề mới về ñịa phương” trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 
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2. Quyết ñịnh số 11/2020/Qð-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Dương Sửa ñổi Khoản 1 ðiều 4 Quy ñịnh ñối tượng, tiêu chuẩn, quy 
trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình 
Dương”, “Người có công ñưa nghề mới về ñịa phương” trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương ban 
hành kèm theo Quyết ñịnh số 42/2015/Qð-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Dương. 

3. Quyết ñịnh số 24/2023/Qð-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Dương Sửa ñổi ñiểm a, khoản 1, ðiều 11 và các phụ lục kèm theo Quyết 
ñịnh số 42/2015/Qð-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Dương. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2024. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, 
thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh 
này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

ðã ký: Võ Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 
Số: 70/2024/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bình Dương, ngày 27 tháng 12 năm 2024 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ 
chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;    

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 50/2010/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn một số ñiều của Luật Thuế tài nguyên; 

Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên; 

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính sửa ñổi, bổ sung khoản 1 ðiều 7 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 
tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên; 

Căn cứ Thông tư số 174/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính sửa ñổi, bổ sung ñiểm a khoản 4 ðiều 6 Thông tư số 
152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 
về thuế tài nguyên; 

Căn cứ Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy ñịnh về khung giá tính thuế tài nguyên ñối với nhóm, loại tài nguyên 
có tính chất lý, hóa giống nhau; 

Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 
12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy ñịnh về khung giá tính thuế tài 
nguyên ñối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau;  

Căn cứ Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về Thông tư sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 44/2017/TT-
BTC ngày 12 tháng 05 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy ñịnh khung giá tính 
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thuế tài nguyên ñối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau và 
Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn về thuế tài nguyên; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 235/TTr-STC ngày 19 
tháng 12 năm 2024. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Bảng giá tính thuế tài nguyên trên ñịa 
bàn tỉnh Bình Dương như sau: 

1. Bảng giá tính thuế tài nguyên ñối với khoáng sản không kim loại. 

(Chi tiết theo Phụ lục I ñính kèm). 

2. Bảng giá tính thuế tài nguyên ñối với nước thiên nhiên. 

(Chi tiết theo Phụ lục II ñính kèm). 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 và 
thay thế Quyết ñịnh số 49/2023/Qð-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên ñịa bàn tỉnh 
Bình Dương. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc: Sở Tài nguyên và 
Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển thôn; Cục 
trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ 
quan, ñơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh 
này./. 

  
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

ðã ký: Võ Văn Minh 
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Phụ lục I 

BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ðỐI VỚI KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 70/2024/Qð-UBND  ngày  27 tháng 12 năm  2024 của  Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) 

 
 

Mã nhóm, loại tài nguyên 

Nhóm, loại tài nguyên 
ðơn vị 

tính 

Mức giá 

Cấp 
1 

Cấp 
2 

Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 
Thành 

phố 
Các 

huyện 

Thành 
phố Dĩ 

An 

Huyện 
Phú 
Giáo 

Huyện 
Dầu 

Tiếng 
và Bắc 

Tân 
Uyên 

1 2 3 4 5 7 8 16 17 18 19 20 

II         Khoáng sản không kim loại             

  II1       
ðất khai thác ñể san lấp, xây 

dựng công trình 
            

    II101     ðất sỏi ñỏ làm nền ñường ñồng/m3 70.000 - - -  

    II102     
ðất san lấp công trình, ñất 

tầng phủ, ñá phong hóa 
ñồng/m3 67.000 - - -  

  II2       ðá, sỏi       

    II201     Sỏi             

      II20101   Sạn trắng ñồng/m3 470.000 - - -  

      II20102   Các loại cuội, sỏi, sạn khác ñồng/m3 210.000 - - -  

    II202     ðá xây dựng             

      II20201   
ðá khối ñể xẻ (trừ ñá hoa 

trắng, granit và dolomit) 
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        II2020101 
ðá khối ñể xẻ có diện tích bề 

mặt dưới 0,1 m2 
ñồng/m3 - - 890.000   

        II2020102 
ðá khối ñế xẻ có diện tích bề 

rnặt từ 0,1m2 ñến dưới 0,3m2 
ñồng/m3 - - 1.780.000   

        II2020103 
ðá khối ñể xẻ có diện tích bề 

mặt từ 0,3m2 ñến dưới 0,6 m2 
ñồng/m3 - - 5.350.000   

        II2020104 
ðá khối ñể xẻ có diện tích bề 

mặt từ 0,6 m2 ñến dưới 01 m2 
ñồng/m3 - - 7.350.000   

        II2020105 
ðá khối ñể xẻ có diện tích bề 

mặt từ 01 m2 trở lên 
ñồng/m3 - - 9.450.000   

      II20203   
ðá làm vật liệu xây dựng 

thông thường 
            

        II2020301 
ðá sau nổ mìn, ñá xô bồ 

(khoáng sản khai thác) 
ñồng/m3 - - 100.000 90.000 80.000 

        II2020302 ðá hộc và ñá base ñồng/m3 - - 140.000 120.000 120.000 

        II2020303 ðá cấp phối ñồng/m3 - - 200.000 182.000 160.000 

        II2020304 ðá dăm các loại ñồng/m3 - - 240.000 193.000 182.000 

        II2020305 ðá lô ca ñồng/m3 - - 200.000 182.000 160.000 

        II2020306 ðá chẻ ñồng/m3 - - 400.000 320.000 300.000 

  II5       Cát             

    II501     
Cát san lấp (bao gồm cả cát 

nhiễm mặn) 
ñồng/m3 120.000 - - -  
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    II502     Cát xây dựng           

      II50201   Cát ñen dùng trong xây dựng ñồng/m3 120.000 - - -  

      II50202   Cát vàng dùng trong xây dựng ñồng/m3 300.000 - - -  

    II503     
Cát vàng sản xuất công nghiệp 

(khoáng sản khai thác) 
ñồng/m3 150.000 - - -  

  II7       ðất làm gạch             

          
Sét làm gạch, ngói, ñất sét 

trầm tích, ñất sét phong hóa 
ñồng/m3 160.000 140.000 - - - 

  II8       ðá Granite             

    II806     

ðá granite, gabro, diorit khai 

thác (không ñồng nhất về màu 

sắc, ñộ hạt, ñộ thu hồi) 

ñồng/m3 - - 1.000.000   

  II11       Cao lanh             

    II1101     

Cao lanh khoáng sản khai thác 

(chưa rây), Cao lanh pha cát 

(dùng ñể xối hồ) 

ñồng/tấn 260.000 - - -  

    II1102     Cao lanh ñã rây ñồng/tấn 630.000 - - -  
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Phụ lục II 
BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ðỐI VỚI NƯỚC THIÊN NHIÊN 

(Kèm theo Quyết ñịnh số: 70/2024/Qð-UBND ngày 27 tháng 12 năm  2024 của  Ủy ban nhân dân tỉnh) 

Mã nhóm, loại tài nguyên 
Tên nhóm, loại tài nguyên 

ðơn vị 
tính 

Mức 
giá 

Cấp 2  Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Cấp 6 

2 3 4 5 6 5 6 10 

          Nưóc Thiên nhiên 

V1         
Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, 
nước thiên nhiên tinh lọc ñóng chai, ñóng hộp 

  V102       
Nước thiên nhiên tinh lọc ñóng 
chai, ñóng hộp 

    

    V10201     
Nước thiên nhiên khai thác tinh 
lọc ñóng chai, ñóng hộp 

ñồng/m3 230.000 

    V10202     
Nước thiên nhiên tinh lọc ñóng 
chai, ñóng hộp 

ñồng/m3 840.000 

V2         
Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất kinh doanh 
nước sạch 

  V201       Nước mặt     

          

Các xã thuộc các huyện: Dầu 
Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân 
Uyên và Bàu Bàng; xã Thạnh 
Hội và xã Bạch ðằng của 
thành phố Tân Uyên 

ñồng/m3 3.300 

          

Các xã, phường thuộc các 
thành phố: Thủ Dầu Một, Dĩ 
An, Thuận An, Bến Cát, Tân 
Uyên; các thị trấn huyện Dầu 
Tiếng, huyện Phú Giáo, huyện 
Bàu Bàng và huyện Bắc Tân 
Uyên. 

ñồng/m3 4.400 

  V202       Nước dưới ñất (nước ngầm)   0 

          

Các xã thuộc các huyện: Dầu 
Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân 
Uyên và Bàu Bàng; xã Thạnh 
Hội và xã Bạch ðằng của 
thành phố Tân Uyên 

ñồng/m3 5.500 

          

Các xã, phường thuộc các 
thành phố: Thủ Dầu Một, Dĩ 
An, Thuận An, Bến Cát, Tân 
Uyên; các thị trấn huyện Dầu 
Tiếng, huyện Phú Giáo, huyện 
Bàu Bàng và huyện Bắc Tân 
Uyên. 

ñồng/m3 8.800 

V3         
Nước thiên nhiên dùng cho 
mục ñích khác 

  0 
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  V301       
Nước thiên nhiên dùng cho sản 
xuất rượu, bia, nước giải khát, 
sữa 

ñồng/m3 100.000 

  V301       
Nước thiên nhiên dùng cho sản 
xuất nước ñá 

ñồng/m3 50.000 

  V302       
Nước thiên nhiên dùng cho 
khai khoáng 

ñồng/m3 50.000 

  V303       

Nước thiên nhiên dùng mục 
ñích khác (làm mát, vệ sinh 
công nghiệp, xây dựng, dùng 
cho sản xuất, chế biến thủy 
sản, hải sản, nông sản...) 

ñồng/m3 7.000 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 71/2024/Qð-UBND Bình Dương, ngày 27 tháng 12 năm 2024 

QUYẾT ðỊNH 
Phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng,  

tôn giáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 
6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền ñịa phương số 47/2019/QH1ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH1 3ngày 22 
tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 
2016; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 95/2023/Nð-CP ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; 

Theo ñề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 748/TTr-SNV ngày 17 tháng 12 năm 
2024. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy ñịnh phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về Tín ngưỡng, 
tôn giáo của Ủy ban nhân dân tỉnh ñược quy ñịnh tại Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 
18 tháng 11 năm 2016 và Nghị ñịnh số 95/2023/Nð-CP ngày 29 tháng 12 năm 2023 
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, 
tôn giáo. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

Quyết ñịnh này áp dụng ñối với Sở Nội vụ; các ñơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội 
vụ và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc ñảm bảo thực hiện quyền tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 
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ðiều 3. Nguyên tắc phân cấp 

1. Việc phân cấp nhằm ñáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của Chính phủvà 
bảo ñảm sự quản lý thống nhất, toàn diện, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước 
về tín ngưỡng, tôn giáo của Ủy ban nhân dân tỉnh trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ñối với trách nhiệm của cơ quan, tổ 
chức ñược phân cấp; xác ñịnh rõ nhiệm vụ, quyền hạn, khả năng thực hiện nhiệm vụ 
và phát huy vai trò, tính chủ ñộng của cơ quan, người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức ñược 
phân cấp; bảo ñảm ñiều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và các ñiều kiện cần thiết 
khác ñể thực hiện nhiệm vụ ñược phân cấp.  

3. Tuân thủ các quy ñịnh của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 
2016; Nghị ñịnh số 95/2023/Nð-CPngày 29 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo về trình tự, 
thủ tục, thẩm quyền khi thực hiện các nội dung ñược phân cấp và các quy ñịnh pháp 
luật khác có liên quan. 

ðiều 4. Nội dung phân cấp 

Phân cấp cho Sở Nội vụ thực hiện tiếp nhận và giải quyết thông báo ñối với các 
nội dung sau: 

1. Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ñể thực hiện hoạt ñộng tín ngưỡng, hoạt 
ñộng tôn giáo ñối với trường hợp quyên góp không thuộc quy ñịnh tại ñiểm a, ñiểm b 
khoản 3 ðiều 25 của Nghị ñịnh số 95/2023/Nð-CP quy ñịnh chi tiết một số ñiều và 
biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. 

2. Thủ tục thông báo về việc ñã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có ñịa bàn 
hoạt ñộng ở một tỉnh theo quy ñịnh của hiến chương của tổ chức. 

ðiều 5. Trách nhiệm của Sở Nội vụ  

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn ñược phân cấp; thực hiện ñúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời 
hạn theo quy ñịnh của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016; Nghị 
ñịnh số 95/2023/Nð-CP ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ñối với các nội dung 
ñược phân cấp.  

2. Chịu trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh 
vực tín ngưỡng, tôn giáo và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn 
giáo; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các ñịa phương tổ chức phổ biến, quán 
triệt, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về chủ trương, chính sách của ðảng, 
pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho công chức tham mưu quản lý nhà 
nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về 
tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín ñồ các tổ chức tôn giáo; 
người ñại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng; phối hợp với các sở, ngành, ñịa phương 
giải quyết các vấn ñề liên quan ñến tín ngưỡng, tôn giáo.  
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3. ðịnh kỳ hằng năm (chậm nhất vào ngày 15/12), báo cáo Ủy ban nhân dân 
tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện các nội dung ñược phân cấp.  

4. Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ báo cáo 
ñột xuất về việc thực hiện thẩm quyền ñược phân cấp.  

ðiều 6. Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025. 

 ðiều 7. Trách nhiệm thi hành   

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các 
sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ 
chức, ñơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo tỉnh) 
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh ñiều chỉnh, sửa ñổi, bổ sung cho 
phù hợp./. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

ðã ký: Nguyễn Lộc Hà 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 72/2024/Qð-UBND Bình Dương,  ngày  27 tháng 12 năm 2024 

QUYẾT ðỊNH 
Bãi bỏ Quyết ñịnh số 22/2019/Qð-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh quy ñịnh phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, ñịnh mức sử 
dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm 

vi quản lý trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 154/2020/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 59/2024/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật ñã ñược sửa ñổi, bổ sung một số ñiều theo Nghị 
ñịnh số 154/2020/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 50/2017/Qð-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ 
tướng Chính phủ quy ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng máy móc, thiết bị; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 239/TTr-STC ngày 26 
tháng 12 năm 2024. 

QUYẾT ðỊNH: 
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ðiều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết ñịnh số 22/2019/Qð-UBND ngày 04 tháng 11 
năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu 
chuẩn, ñịnh mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, ñơn 
vị thuộc phạm vi quản lý trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

ðiều 2. ðiều khoản chuyển tiếp 

1. ðối với các quyết ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng máy móc, thiết bị 
chuyên dùng ñã ñược cấp có thẩm quyền ban hành theo Quyết ñịnh số 22/2019/Qð-
UBND nhưng chưa thực hiện mua sắm theo quy trình của Luật ðấu thầu thì các cơ 
quan, tổ chức, ñơn vị rà soát ñể ban hành theo ñúng thẩm quyền của Quyết ñịnh số 
50/2017/Qð-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy ñịnh tiêu 
chuẩn, ñịnh mức sử dụng máy móc, thiết bị.  

2. ðối với các quyết ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng máy móc, thiết bị 
chuyên dùng ñã ñược cấp có thẩm quyền ban hành theo Quyết ñịnh số 22/2019/Qð-
UBND và các cơ quan, tổ chức, ñơn vị ñang thực hiện mua sắm máy móc, thiết bị 
chuyên dùng theo quy trình của Luật ðấu thầu thì tiếp tục thực hiện. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành 
tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
ðã ký: Võ Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN                       
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Số: 73/2024/Qð-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Dương, ngày 27 tháng 12 năm 2024 

QUYẾT ðỊNH 
Bãi bỏ một số Quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương  

về mức chi có tính chất ñặc thù thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật và 
chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; mức chi thực hiện  

công tác hòa giải ở cơ sở và mức chi hỗ trợ cho hội ñồng hòa giải  
tranh chấp ñất ñai cấp xã trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 154/2020/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 59/2024/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật ñã ñược sửa ñổi, bổ sung một số ñiều theo Nghị 
ñịnh số 154/2020/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị quyết số 27/2024/NQ-HðND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh nội dung, mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 3229/TTr-STP ngày 18 
tháng 12 năm 2024. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Bãi bỏ toàn bộ 02 Quyết ñịnh sau ñây: 



CÔNG BÁO/Số 13+14/Ngày 13-01-2025 23

 
 

1. Quyết ñịnh số 30/2014/Qð-UBND ngày 25/7/2014 về việc quy ñịnh một số 
mức chi có tính chất ñặc thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn 
tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

2. Quyết ñịnh số 14/2015/Qð-UBND ngày 27/4/2015 về việc quy ñịnh một số 
mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và mức chi hỗ trợ cho hội ñồng hòa giải 
tranh chấp ñất ñai cấp xã trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

ðiều 2.Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025. 

ðiều 3. ðiều khoản thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các 
sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

ðã ký: Võ Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 74/2024/Qð-UBND              Bình Dương, ngày  30 tháng 12 năm 2024 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh về công tác thi ñua, khen thưởng  

trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Thi ñua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 98/2023/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Thi ñua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 02 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ quy ñịnh biện pháp thi hành Luật Thi ñua, khen thưởng và Nghị 
ñịnh số 98/2023/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
thi hành một số ñiều của Luật Thi ñua, khen thưởng; 

Theo ñề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 781/TTr-SNV ngày 26 tháng 12 năm 
2024. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về công tác thi ñua, khen 
thưởng trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 01 năm 2025 và 
thay thế Quyết ñịnh số 31/2022/Qð-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy ñịnh về công tác thi ñua, khen thưởng 
trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 
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ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thành viên Hội ñồng Thi ñua - 
Khen thưởng tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, ñoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các 
cơ quan, tổ chức, ñơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh 
này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

ðã ký: Võ Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ðỊNH 
Về công tác thi ñua, khen thưởng trên ñịa bàntỉnh Bình Dương 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 74/2024/Qð-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2024 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) 

 

Chương I 
QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy ñịnh này quy ñịnh về công tác thi ñua, khen thưởng trên ñịa bàn tỉnh Bình 
Dương, bao gồm các nội dung: Phạm vi, ñối tượng, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn 
xét tặng danh hiệu thi ñua, hình thức khen thưởng; Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng 
và trách nhiệm của cơ quan tham mưu về công tác thi ñua, khen thưởng; thẩm quyền, 
hồ sơ ñề nghị tặng danh hiệu thi ñua và hình thức khen thưởng; quản lý, sử dụng quỹ 
thi ñua, khen thưởng. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

Quy ñịnh này áp dụng ñối với cá nhân, tập thể, hộ gia ñình người Việt Nam; cá 
nhân, tập thể người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài; cá nhân, tập thể người nước 
ngoài; cơ quan, tổ chức nước ngoài và các tổ chức quốc tế ở Việt Nam; các cơ quan 
nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề 
nghiệp, tổ chức xã hội,tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế 
khác, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan trung ương ñóng trên ñịa bàn tỉnh 
tham gia phong trào thi ñua ñạt thành tích xuất sắc tiêu biểu hoặc có ñóng góp cho sự 
nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Bình Dương. 

ðiều 3. Nguyên tắc xét danh hiệu thi ñua và hình thức khen thưởng 

Nguyên tắc xét danh hiệu thi ñua và hình thức khen thưởng thực hiện theo quy 
ñịnh tại ðiều 5 Luật Thi ñua, khen thưởng năm 2022, ðiều 4 Nghị ñịnh số 
98/2023/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành 
một số ñiều của Luật Thi ñua, khen thưởng (sau ñây viết tắt là Nghị ñịnh số 
98/2023/Nð-CP), ðiều 1 Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 02 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy ñịnh biện pháp thi hành Luật Thi ñua, khen thưởng và 
Nghị ñịnh số 98/2023/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết thi hành một số ñiều của Luật Thi ñua, khen thưởng (sau ñây viết tắt là Thông tư 
số 01/2024/TT-BNV) và các nguyên tắc sau: 
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1. Việc xét, ñề nghị tặng danh hiệu thi ñua và hình thức khen thưởng phải căn cứ 
vào mức ñộ thành tích ñạt ñược, thành tích ñến ñâu khen ñến ñó. 

2. Phong trào, chuyên ñề thi ñua do cơ quan, ñơn vị nào phát ñộng thì cơ quan, 
ñơn vị ñó xét khen thưởng. Trường hợp tập thể, cá nhân ñề nghị khen thưởng cấp tỉnh 
và cấp Nhà nước phải là những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong số các tập thể, 
cá nhân có ñủ tiêu chuẩn khen thưởng. 

3. Khi xét tặng danh hiệu thi ñua, hình thức khen thưởng ñối với người ñứng ñầu 
cơ quan, tổ chức, ñơn vị, ñịa phương phải xem xét ñến thành tích của tập thể do người 
ñó lãnh ñạo, phụ trách. 

4. Chưa khen thưởng hoặc ñề nghị cấp trên khen thưởng ñối với tập thể có tổ 
chức ñảng (ñảng bộ, chi bộ) xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở xuống hoặc có cá nhân 
lãnh ñạo, quản lý không hoàn thành nhiệm vụ; tập thể không thực hiện ñầy ñủ các 
nghĩa vụ tài chính ñối với Nhà nước (ñối với khen thành tích toàn diện theo từng năm). 

5. Chú trọng, ưu tiên khen thưởng tập thể nhỏ, ñơn vị cơ sở, hộ gia ñình trực tiếp 
lao ñộng, sản xuất, kinh doanh, công tác; cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao ñộng, 
công tác, có hành ñộng dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và của Nhân 
dân; tổ chức, cá nhân, hộ gia ñình có nhiều ñóng góp công sức, vật chất cho ñịa 
phương.  

6. Tập thể, cá nhân ñược ñề nghị khen thưởng chịu trách nhiệm về tính chính xác 
trong việc kê khai báo cáo thành tích ñề nghị các cấp xét khen thưởng. Thủ trưởng cơ 
quan, tổ chức, ñơn vị, ñịa phương chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ ñề 
nghị xét khen thưởng ñối với tập thể, cá nhân của cơ quan, tổ chức, ñơn vị, ñịa phương 
mình trước khi trình cấp trên khen thưởng. 

ðiều 4. Căn cứ xét tặng danh hiệu thi ñua, hình thức khen thưởng 

Căn cứ xét tặng danh hiệu thi ñua, hình thức khen thưởng thực hiện theo quy ñịnh 
tại ðiều 7, ðiều 10 Luật Thi ñua, khen thưởng năm 2022 và ðiều 1 Thông tư số 
01/2024/TT-BNV. 

Chương II 
TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ðUA 

ðiều5. Tổchức thực hiện phong trào thi ñua 

1.Việc tổ chức phong trào thi ñua thường xuyên phải xác ñịnh rõ mục ñích, yêu 
cầu, mục tiêu, các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong năm của từng cơ quan, 
tổ chức, ñơn vị, ñịa phương, cụm, khối thi ñua. Ngay từ ñầu năm, các cơ quan, tổ 
chức, ñơn vị, ñịa phương, cụm, khối thi ñua xây dựng nội dung, chỉ tiêu, tiêu chí thi 
ñua và tổ chức ký kết giao ước thi ñua, ban hành các văn bản chỉ ñạo, kế hoạch, 
hướng dẫn triển khai thực hiện. Kết thúc năm công tác, Thủ trưởng các cơ quan, tổ 
chức, ñơn vị, ñịa phương, Trưởng các cụm, khối thi ñua tiến hành tổng kết và bình xét 
các danh hiệu thi ñua. 
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2. Tuyên truyền, vận ñộng cá nhân, tập thể, hộ gia ñình tích cực hưởng ứng, tham 
gia các phong trào thi ñua. Thường xuyên theo dõi, ñôn ñốc tổ chức thực hiện; chú 
trọng công tác chỉ ñạo ñiểm, hướng dẫn, kiểm tra ñối với phong trào thi ñua có thời 
gian thực hiện từ 03 năm trở lên; phát hiện nhân tố mới, ñiển hình tiên tiến ñể tuyên 
truyền, biểu dương, nhân rộng. Tăng cường phổ biến các sáng kiến, kinh nghiệm, cách 
làm hay, sáng tạo, hiệu quả ñể cá nhân, tập thể, hộ gia ñình khác học tập, làm theo.  

3. Khi tổ chức phong trào thi ñua theo chuyên ñề, các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, 
ñịa phương gửi kế hoạch tổ chức, nội dung, chỉ tiêu, tiêu chí phát ñộng phong trào thi 
ñua về Cơ quan Thường trực Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng tỉnh ñể theo dõi, tổng 
hợp và hướng dẫn bình xét khen thưởngtheo ñúng quy ñịnh. 

4. Tổng kết phong trào thi ñua phải ñánh giá ñúng kết quả, hiệu quả, tác dụng; 
tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; ñồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong 
việc tổ chức phong trào thi ñua. Việc bình xét, công nhận danh hiệu thi ñua và hình 
thức khen thưởng phải ñảm bảo nguyên tắc chính xác, công khai, minh bạch, công 
bằng; kịp thời khen thưởng các cá nhân, tập thể, hộ gia ñình tiêu biểu xuất sắc; khuyến 
khích khen thưởng cá nhân là nông dân, công nhân, người lao ñộng, người yếu thế, 
người khuyết tật; tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lao ñộng, sản 
xuất, học tập, công tác; cán bộ, công chức, viên chức năng ñộng, sáng tạo, dám nghĩ, 
dám làm, dám ñột phá vì lợi ích chung. 

ðiều 6. Nội dung tổ chức phong trào thi ñua 

1. Xác ñịnh rõ mục tiêu, phạm vi, ñối tượng, tiêu chí, thời gian và nội dung thi 
ñua. Có kế hoạch, biện pháp tổ chức phong trào thi ñua khoa học, phù hợp với thực tế 
của cơ quan, tổ chức, ñơn vị, ñịa phương và có tính khả thi. 

2. Căn cứ ñặc ñiểm, tính chất công tác, lao ñộng, nghề nghiệp, phạm vi và ñối 
tượng tham gia thi ñua ñể ñề ra nội dung, hình thức tổ chức phát ñộng thi ñua cho phù 
hợp. Chú trọng việc tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của ñợt thi ñua, phát huy tinh 
thần trách nhiệm, ý thức tự giác của các ñối tượng tham gia phong trào thi ñua. 

3. Tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi ñua và kiểm tra, giám sát quá trình 
tổ chức thực hiện.  

4. Thường xuyên tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng ñiển hình tiên 
tiến có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi ñua. 

5. Sơ kết, tổng kết phong trào thi ñua ñể ñánh giá kết quả ñạt ñược, những tồn 
tại, hạn chế và ñề ra các biện pháp khắc phục ñể chỉ ñạo, thực hiện có hiệu quả trong 
thời gian tiếp theo. 

6. Khen thưởng và ñề nghị cấp trên khen thưởng theo thầm quyền. 
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ðiều 7. Tổ chức cụm, khối thi ñua 

1. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Nội vụ và tình hình thực tế của tỉnh, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh thành lập, ñiều chỉnh, kiện toàn các cụm, khối thi ñua 
trên ñịa bàn tỉnh; chỉ ñạo, hướng dẫn tổ chức và hoạt ñộng cụm, khối thi ñua và bình 
xét thi ñua, khen thưởng theo quy ñịnh. 

2. Các sở, ban, ngành và tương ñương, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có 
trách nhiệm tổ chức triển khai hoạt ñộng cụm, khốithi ñua thuộc phạm vi lĩnh vực, ñịa 
bàn quản lý. 

ðiều 8. Trách nhiệm tổ chức thực hiện phong trào thi ñua và công tác 
khen thưởng 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phát ñộng, chỉ ñạo toàn diện phong trào 
thi ñua trong phạm vi toàn tỉnh; xem xét khen thưởng hoặc ñề nghị cấp trên khen 
thưởng các tập thể, cá nhân ñạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi ñua 
của tỉnh. 

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và tương ñương, các doanh nghiệp thuộc các 
thành phần kinh tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (cấp huyện), Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (cấp xã): Chịu trách nhiệm phát ñộng 
phong trào thi ñua, chỉ ñạo, kiểm tra, giám sát phong trào thi ñua và công tác khen 
thưởng thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện nhiệm vụ chính trị ñược giao; chủ ñộng 
phát hiện, lựa chọn các cá nhân, tập thể, hộ gia ñình có thành tích xuất sắc tiêu biểu ñể 
khen thưởng hoặc ñề nghị cấp trên khen thưởng; tuyên truyền, tôn vinh, nhân rộng các 
ñiển hình tiên tiến và tạo ñiều kiện ñể cá nhân, tập thể, hộ gia ñình ñược khen thưởng 
trao ñổi, giao lưu, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng những sáng kiến, mô hình hay, 
sáng tạo, cách làm hiệu quả. 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp 
với chính quyền cùng cấp tổ chức phát ñộng phong trào thi ñua, tuyên truyền, vận 
ñộng ñoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia; giám 
sát, kiến nghị giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các phong trào thi ñua 
và chính sách, pháp luật về thi ñua, khen thưởng trên ñịa bàn tỉnh. 

4. Các cơ quan thông tin, báo chí có trách nhiệm tuyên truyền chủ trương, chính 
sách, pháp luật về thi ñua, khen thưởng; phát hiện, nêu gương các ñiển hình tiên tiến, 
gương người tốt, việc tốt, mô hình mới, cách làm hay,các cá nhân, tập thể, hộ gia ñình 
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi ñua ñể nhân rộng trong cộng ñồng. 
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5. Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng các cấp, cơ quan tham mưu về công tác thi 
ñua, khen thưởng có trách nhiệm tham mưu lãnh ñạo cơ quan, tổ chức, ñơn vị, ñịa 
phương tổ chức phát ñộng phong trào thi ñua trong phạm vi quản lý và triển khai các 
phong trào thi ñua do cấp trên phát ñộng; tham mưu sơ kết, tổng kết phong trào thi 
ñua; phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng ñiển hình tiên tiến; ñề xuất khen thưởng và các 
giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi ñua, khen thưởng. 

Chương III 
ðỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG DANH HIỆU THI ðUA 

ðiều 9. Cờ thi ñua của Ủy ban nhân dân tỉnh 

1. Danh hiệu Cờ thi ñua của Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng hằng năm cho tập 
thể dẫn ñầu phong trào thi ñua của cụm, khối thi ñua do tỉnh tổ chức và ñạt các tiêu 
chuẩn sau: 

a) Tổ chức ñầy ñủ các phong trào thi ñua và thực hiện nghiêm túc các quy ñịnh, 
quy chế tổ chức, hoạt ñộng của cụm, khối thi ñua; 

b) Hoàn thành vượt các chỉ tiêu thi ñua và nhiệm vụ ñược giao trong năm; là tập 
thể tiêu biểu xuất sắc trong tỉnh,ñược cấp có thẩm quyền xếp loại hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ; 

c) Chấp hành tốt chủ trương của ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội 
bộ ñoàn kết; tổ chức ñảng, ñoàn thể trong sạch, vững mạnh; tích cực thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội khác; 

d) ðược cụm, khối thi ñua suy tôn và bỏ phiếu bình xét với tỷ lệ ñồng ý từ 80% 
trở lên.   

2. Danh hiệu Cờ thi ñua của Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng cho tập thể dẫn ñầu 
phong trào thi ñua theo chuyên ñề do tỉnh phát ñộng có thời gian thực hiện từ 03 năm 
trở lên khi tổng kết phong trào. 

ðiều 10. Danh hiệu “Tập thể lao ñộng xuất sắc” 

1. ðối tượng xét tặng danh hiệu “Tập thể lao ñộng xuất sắc”: 

a) Cấp tỉnh: Phòng, ban, chi cục và tương ñương, ñơn vị sự nghiệp công lập trực 
thuộc các cơ quan ðảng, sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 
chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội cấp tỉnh ñược ðảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, 
các ñơn vị sự nghiệp công lập; 

b) Cấp huyện: Các cơ quan ðảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 
chức chính trị - xã hội cấp huyện; các phòng, ban, ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp huyện; các tổ chức hội cấp huyện ñược ðảng, Nhà nước giao nhiệm 
vụ; Ủy ban nhân dân cấp xã; 
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c) ðơn vị sự nghiệp: Trường học, bệnh viện, trạm y tế, phòng khám ña khoa khu 
vực và tương ñương; các khoa, phòng và tương ñương thuộc các trường cao ñẳng, ñại 
học, bệnh viện, trung tâm y tế; 

d) Doanh nghiệp có phần vốn nhà nước: Phòng, ban, xí nghiệp, phân xưởng sản 
xuất và tương ñương. 

2. Danh hiệu “Tập thể lao ñộng xuất sắc” ñược xét tặng hằng năm cho tập thể ñạt 
các tiêu chuẩn sau: 

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ñược cấp có thẩm quyền ñánh giá, xếp loại; 

b) Tích cực tham gia phong trào thi ñua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; 

c) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ ñược giao, trong ñó có ít 
nhất là 70% cá nhân ñạt danh hiệu “Lao ñộng tiên tiến”; 

d) Có cá nhân ñạt danh hiệu “Chiến sĩ thi ñua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ 
luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; 

ñ) Nội bộ ñoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của ðảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước. 

ðiều 11. Danh hiệu “Tập thể lao ñộng tiên tiến” 

1. ðối tượng xét tặng danh hiệu “Tập thể lao ñộng tiên tiến” ñược thực hiện theo 
quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 10 của Quy ñịnh này. 

2. Danh hiệu “Tập thể lao ñộng tiên tiến” ñược xét tặng hằng năm cho tập thể ñạt 
các tiêu chuẩn sau: 

a) Nội bộ ñoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của ðảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, ñơn vị;  

b) ðược cấp có thẩm quyền ñánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 
của năm xét tặng danh hiệu; 

c) Tham gia ñầy ñủ các phong trào thi ñua thường xuyên và chuyên ñề do tỉnh, 
ngành, ñịa phương và cơ quan, tổ chức, ñơn vị tổ chức, phát ñộng;  

d) Có ít nhất 70% cá nhân trong tập thể ñạt danh hiệu “Lao ñộng tiên tiến” và 
không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 

ðiều 12. Danh hiệu “Chiến sĩ thi ñua tỉnh” 

Danh hiệu “Chiến sĩ thi ñua tỉnh”ñể tặng cho cá nhân ñạt các tiêu chuẩn theo quy 
ñịnh tại khoản 1 ðiều 22 Luật Thi ñua, khen thưởng năm 2022. 

ðiều 13. Danh hiệu “Chiến sĩ thi ñua cơ sở” 

Danh hiệu “Chiến sĩ thi ñua cơ sở” ñể tặng cho cá nhân ñạt các tiêu chuẩn theo 
quy ñịnh tại ðiều 23 Luật Thi ñua, khen thưởng năm 2022. 
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ðiều 14. Danh hiệu “Lao ñộng tiên tiến” 

1. Danh hiệu “Lao ñộng tiên tiến” ñể tặng cho cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao ñộng ñạt các tiêu chuẩn sau: 

a) Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; có ñạo ñức, lối sống lành mạnh; có tinh thần tự lực, tự cường, ñoàn kết, tương 
trợ, giúp ñỡ mọi người trong cộng ñồng; tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên 
môn, nghiệp vụ; 

b) ðược ñánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 

c) Tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi ñua và các hoạt ñộng do cơ 
quan, ñơn vị và các ñoàn thể tổ chức, phát ñộng. 

2. Danh hiệu “Lao ñộng tiên tiến” ñể tặng cho công nhân, nông dân, người lao 
ñộng không thuộc ñối tượng quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này ñạt các tiêu chuẩn sau: 

a) Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, quy ước tại nơi cư trú;  

b) Chấp hành tốt nội quy, quy trình sản xuất; có ý thức tổ chức kỷ luật; áp dụng 
cải tiến kỹ thuật ñể nâng cao năng suất lao ñộng, có cách làm mang lại hiệu quả cao 
trong lao ñộng, sản xuất ñược cộng ñồng, doanh nghiệp suy tôn, công nhận; 

c) Tích cực hưởng ứng các phong trào thi ñua do ñơn vị, ñịa phương phát ñộng; 
ñóng góp trong công tác từ thiện, an sinh xã hội.  

ðiều 15. Danh hiệu xã, phường, thị trấn tiêu biểu 

Danh hiệu xã, phường, thị trấn tiêu biểu ñể tặng hằng năm cho xã, phường, thị 
trấn dẫn ñầu phong trào thi ñua cấp huyện và ñạt các tiêu chuẩn theo quy ñịnh tại 
khoản 1 ðiều 29 Luật Thi ñua, khen thưởng năm 2022 và quyết ñịnh của Ủy ban nhân 
dân tỉnh. 

ðiều 16. Bức trướng của Ủy ban nhân dân tỉnh 

1. Bức trướng của Ủy ban nhân dân tỉnh ñể tặng cho tập thể nhân dịp kỷ niệm 
ngày thành lập, ñại hội, ngày truyền thống của ngành, ñịa phương nhằm cổ vũ, ñộng 
viên các tập thể năng ñộng, sáng tạo trong công tác, lao ñộng, sản xuất, kinh doanh. 

2. Tiêu chuẩn xét tặng: Bức trướng của Ủy ban nhân dân tỉnh ñể tặng cho cơ quan, 
tổ chức, ñơn vị, ñịa phương, doanh nghiệp có quá trình hình thành và phát triển từ 15 
năm trở lên, có thành tích xuất sắc trong công tác, lao ñộng, sản xuất, kinh doanh, góp 
phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo ñảm quốc phòng, an ninh 
trên ñịa bàn tỉnh. Trường hợp ñặc biệt, Thường trực Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng 
tỉnh báo cáo, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh. 
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Chương IV 
HÌNH THỨC, ðỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG 

ðiều 17. Giấy khen 

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, ñịa phương tặng Giấy khen cho các cá 
nhân, tập thể, hộ gia ñình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của ðảng, chính 
sách,pháp luật của Nhà nước như sau: 

1. Khen thưởng hằng năm cho cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác và 
ñạt các tiêu chuẩn sau: 

a) ðối với cá nhân: Hoàn thành tốt nhiệm vụ ñược giao; ñạt tiêu chuẩn danh 
hiệu “Lao ñộng tiên tiến”; 

b) ðối với tập thể: Hoàn thành tốt nhiệm vụ ñược giao; nội bộ ñoàn kết, thực 
hiện tốt dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ñạt tiêu chuẩn danh hiệu 
“Tập thể lao ñộng tiên tiến”. 

2. Khen thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các 
phong trào thi ñua do cơ quan, tổ chức, ñơn vị, ñịa phương tổ chức, phát ñộng.  

3. Khen thưởng ñột xuất cho cá nhân, tập thể, hộ gia ñình ñạt một trong các tiêu 
chuẩn sau: 

a) Lập ñược thành tích xuất sắc ñột xuất trong thực hiện nhiệm vụ của ngành, cơ 
quan, tổ chức, ñơn vị, ñịa phương;  

b) Có hành ñộng dũng cảm, cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và của Nhân 
dân, gương người tốt, việc tốt;có thành tích trong công tác xã hội, từ thiện; có nhiều 
ñóng góp công sức,vật chất cho ñịa phương. 

4.Các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, ñịa phương trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn 
và tình hình thực tế quy ñịnh cụ thể về tiêu chuẩn xét tặng Giấy khen ñối với cá nhân, 
tập thể, hộ gia ñình thuộc thẩm quyền quản lý. 

ðiều 18. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ñể tặng hoặc truy tặng cho cá 
nhân; xét tặng cho tập thể, hộ gia ñìnhgương mẫu chấp hành tốt chủ trương của ðảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước và ñạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

1. Khen thưởng công trạng (tổng kết năm công tác) 

a) ðối với cá nhân: Có 02 lần liên tục ñược tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi ñua cơ 
sở” hoặc có liên tục từ 02 năm trở lên ñược công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 
trong thời gian ñó có 02 sáng kiến ñược công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm 
vi cơ sở hoặc có 02 ñề tài khoa học, ñề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ 
ñã ñược nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở; 
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b) ðối với tập thể: Có 02 năm liên tục ñược công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ hoặc ñạt danh hiệu “Tập thể lao ñộng xuất sắc”; nội bộ ñoàn kết; thực hiện tốt dân 
chủ ở cơ sở; tổ chức tốt các phong trào thi ñua; chăm lo ñời sống vật chất, tinh thần 
cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng; thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh 
cáo trở lên. 

2. Khen thưởng ñột xuất 

a) Tập thể, cá nhân lập ñược thành tích xuất sắc ñột xuất trong lao ñộng, sản xuất, 
chiến ñấu, phục vụ chiến ñấu, mưu trí, dũng cảm cứu người, cứu tài sản, gương người 
tốt, việc tốt; 

b) Tập thể, cá nhân ñạt giải nhất cấp tỉnh hoặc ñạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ 
thi, cuộc thi, hội thi cấp quốc gia hoặc giải khuyến khích cấp quốc tế trở lên; 

c) Những người trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng, huấn luyện, hướng dẫn các cá 
nhân ñạt giải cao quy ñịnh tại ñiểm b khoản 2 ðiều này; 

d) Tập thể, cá nhân có ñóng góp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng 
tiến bộ khoa học, kỹ thuật, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trên ñịa bàn tỉnh; 

ñ) Tập thể, cá nhân, hộ gia ñình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của ðảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, có nhiều ñóng góp về công sức, ñất ñai và tài sản 
cho ñịa phương, phục vụ các chương trình, mục tiêu trọng ñiểm, công tác xã hội, từ 
thiện nhân ñạo trên ñịa bàn tỉnh. 

3. Khen thưởng phong trào thi ñua, chuyên ñề 

a) Tập thể ñược bình bầu, suy tôn theo cụm, khối thi ñua của tỉnh; 

b) Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi ñua do cấp có 
thẩm quyền phát ñộng hoặc thi ñua theo chuyên ñề phục vụ nhiệm vụ chính trị của 
ðảng, Nhà nước. 

 ðối với phong trào có phạm vi trong toàn tỉnh (có văn bản chỉ ñạo của bộ, 
ngành, ñoàn thể Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh), khi tiến hành sơ kết, 
tổng kết, cơ quan, ñơn vị chủ trì chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu 
ñề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, tặng Bằng khen; trong ñó ưu tiên 
khen thưởng cho tập thể nhỏ, cá nhân người trực tiếp thực hiện phong trào, chuyên ñề; 

ðối với phong trào do cơ quan, tổ chức, ñơn vị, ñịa phương phát ñộng (có văn 
bản thống nhất với Thường trực Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng tỉnh), khi sơ kết 
phong trào từ 03 năm trở lên, tổng kết phong tràotừ 05 năm trở lên, cơ quan, tổ chức, 
ñơn vị, ñịa phương lựa chọn cá nhân, tập thể, hộ gia ñình có thành tích xuất sắc tiêu 
biểu, có tính lan tỏa trong toàn tỉnh ñể ñề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 
Bằng khen. 
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4. Khen thưởng ñối ngoại 

Tập thể, cá nhân người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài; tập thể, cá nhân người 
nước ngoài có ñóng góp trong xây dựng, củng cố tình ñoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa 
ñịa phương và các quốc gia hoặc có nhiều ñóng góp ñối với sự nghiệp phát triển kinh 
tế - xã hội, ñảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh Bình Dương. 

5. Khen thưởng thành tích ñóng góp  

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ñược xét tặng một lần cho cá nhân 
(cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng) có quá trình công tác từ 20 năm trở 
lên, hoàn thành nhiệm vụ, không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 

ðối tượng ñề nghị khen thưởng thành tích ñóng góp là cá nhân chưa ñược tặng bất 
kỳ hình thức khen thưởng từ Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trở lên. 

6. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng cho doanh nhân, 
doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác chấp hành tốt chủ trương của ðảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước,có thành tích xuất sắc trong chỉ ñạo, ñiều hành doanh 
nghiệp, hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh hiệu quả ñược xét chọn theo kế hoạch của Ủy 
ban nhân dân tỉnh. 

Chương V 
HỘI ðỒNG THI ðUA - KHEN THƯỞNG VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA  

CƠ QUAN THAM MƯU VỀ CÔNG TÁC THI ðUA, KHEN THƯỞNG 

ðiều 19. Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng tỉnh 

1. Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng tỉnh là cơ quan do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh quyết ñịnh thành lập, có trách nhiệm tham mưu, tư vấn cho cấp ủy, chính quyền 
về công tác thi ñua, khen thưởng của tỉnh. 

2. Thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng tỉnh 
thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 49 Nghị ñịnh số 98/2023/Nð-CP. 

3. Sở Nội vụ là Cơ quan thường trực Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng tỉnh. 

ðiều 20. Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ 
chức, ñơn vị; huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn 

1. Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng các sở, ban, ngành,cơ quan, tổ chức, ñơn 
vị,các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn do Thủ trưởng, người ñứng ñầu các sở, 
ban, ngành, cơ quan, tổ chức, ñơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp xã quyết ñịnh thành lập và ban hành quy chế hoạt ñộng. 

2. Thành phần Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng: 
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a) Chủ tịch Hội ñồng là Thủ trưởng, người ñứng ñầu các sở, ban, ngành, cơ 
quan, tổ chức, ñơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã; 

b) Căn cứ tình hình thực tế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, ñơn 
vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết ñịnh 
cơ cấu, thành phần Hội ñồng. 

3. Nhiệm vụ của Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng: 

a) Tham mưu, giúp Thủ trưởng, người ñứng ñầu các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ 
chức, ñơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức phát ñộng các 
phong trào thi ñua theo thẩm quyền; 

b) Theo dõi, phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 
phong trào thi ñua ñể tuyên truyền, nhân rộng ñiển hình tiên tiến, gương người tốt, 
việc tốt và ñề nghị khen thưởng theo quy ñịnh; 

c) Tham mưu, giúp Thủ trưởng, người ñứng ñầu các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ 
chức, ñơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết ñịnh tặng danh hiệu 
thi ñua và hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền 
khen thưởng. 

ðiều 21. Trách nhiệm của cơ quan tham mưu về công tác thi ñua, khen thưởng 

1. Sở Nội vụ  

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch, văn bản chỉ ñạo, hướng 
dẫn về công tác thi ñua, khen thưởng ñối với các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, ñịa phương 
theo quy ñịnh của pháp luật; 

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội ñồng 
Thi ñua - Khen thưởng tỉnh tổ chức phát ñộng phong trào thi ñua; sơ kết, tổng kết các 
phong trào thi ñua, công tác khen thưởng của tỉnh; tuyên truyền, nhân rộng ñiển hình 
tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu 
trong phong trào thi ñua ñể biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời; 

c) Thẩm ñịnh hồ sơ ñề nghị khen thưởng của các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, ñịa 
phương, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh khen thưởng theo thẩm quyền 
hoặc ñề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng; 

d) Hướng dẫn hoạt ñộng cụm, khối thi ñua; kiểm tra, ñôn ñốc việc thực hiện ñăng 
ký, ký kết giao ước thi ñua của các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, ñịa phương trong tỉnh; 

ñ) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện việc trao tặng, ñón nhận 
các danh hiệu thi ñua và hình thức khen thưởng; quản lý, cấp phát, thu hồi, cấp ñổi, 
cấp lại hiện vật khen thưởng theo quy ñịnh của pháp luật; 
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e) Quản lý, lưu trữ hồ sơ khen thưởng; xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về thi 
ñua, khen thưởng; quản lý, sử dụng Quỹ thi ñua, khen thưởng của tỉnh theo quy ñịnh 
của pháp luật; 

g) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, ñịa phương thực hiện các 
phong trào thi ñua và chủ trương của ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi 
ñua, khen thưởng. 

2. Phòng Nội vụ cấp huyện; bộ phận, cá nhân phụ trách công tác thi ñua, khen 
thưởng của các cơ quan, tổ chức, ñơn vị trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn tham 
mưu cho Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, người ñứng ñầu cơ quan, tổ 
chức, ñơn vị và Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng cùng cấp thực hiện các nhiệm vụ 
công tác thi ñua, khen thưởng theo quy ñịnh. 

Chương VI 
THẨM QUYỀN, HỒ SƠ ðỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU THI ðUA 

VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

ðiều 22. Thẩm quyền quyết ñịnh tặng danh hiệu thi ñua và hình thức 
khen thưởng 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh tặng Cờ thi ñua của Ủy ban nhân 
dân tỉnh,“Tập thể lao ñộng xuất sắc”, “Chiến sĩ thi ñua tỉnh”, danh hiệu xã, phường, 
thị trấn tiêu biểu, bằng khen, kỷ niệm chương, bức trướng. 

2. Thủ trưởng sở, ban, ngành và tương ñương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
huyện; Tổng Giám ñốc, Giám ñốc doanh nghiệp, hợp tác xã quyết ñịnh tặng danh 
hiệu “Tập thể lao ñộng tiên tiến”, “Lao ñộng tiên tiến”, “Chiến sĩ thi ñua cơ sở”, giấy 
khen. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quyết ñịnh tặng danh hiệu “Lao 
ñộng tiên tiến”, danh hiệu “Gia ñình văn hóa”, giấy khen. 

ðiều 23. Thẩm quyền ñề nghị xét tặng danh hiệu thi ñua và hình thức 
khen thưởng 

1. Thẩm quyền ñề nghị xét tặng danh hiệu thi ñua, hình thức khen thưởng thực 
hiện theo quy ñịnh tại ðiều 83 Luật Thi ñua, khen thưởng năm 2022 và ðiều 6 Thông 
tư số 01/2024/TT-BNV. 

2. ðối với tập thể, cá nhân thuộc doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác: Thực hiện 
theo quy ñịnh tại ðiều 29 Nghị ñịnh số 98/2023/Nð-CP.  

ðiều 24. Thẩm quyền xét duyệt, cho ý kiến khen thưởng 

1. Sở Nội vụ (Cơ quan thường trực Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng tỉnh) 
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a) Thẩm ñịnh hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh tặng 
danh hiệu thi ñua và hình thức khen thưởng: Danh hiệu “Tập thể lao ñộng xuất sắc”,  
bằng khen, bức trướng; 

b) Thẩm ñịnh hồ sơ ñề nghị xét tặng Cờ thi ñua của Ủy ban nhân dân tỉnh, danh 
hiệu “Chiến sĩ thi ñua tỉnh” và kỷ niệm chương, tham mưu Hội ñồng Thi ñua - Khen 
thưởng tỉnh họp xét trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh 
khen thưởng; 

c) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các trường hợp do bộ, ngành, ñoàn 
thể Trung ương ñề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến hiệp y khen thưởng ñối với tập 
thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý. 

2. Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, ñơn vị, 
các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn tham mưu, tư vấn, cho ý kiến ñể Thủ 
trưởng, người ñứng ñầu các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, ñơn vị, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã khen thưởng theo thẩm quyền 
và trình cấp trên khen thưởng theo quy ñịnh. 

ðiều 25. Hồ sơ ñề nghị xét tặng danh hiệu thi ñua và hình thức khen thưởng 

Hồ sơ ñề nghị xét tặng danh hiệu thi ñua và hình thức khen thưởng thực hiện theo 
quy ñịnh tại ðiều 84 Luật Thi ñua, khen thưởng năm 2022 và mục 3 Chương IV Nghị 
ñịnh số 98/2023/Nð-CP. 

ðiều 26. Trao tặng và ñón nhận danh hiệu thi ñua và hình thức khen thưởng 

1. Việc công bố, tổ chức trao tặng và ñón nhận các danh hiệu thi ñua, hình thức 
khen thưởng thực hiện theo quy ñịnh của Chính phủ về nghi thức trao tặng, ñón nhận 
các danh hiệu thi ñua, hình thức khen thưởng. 

2. Việc trao tặng ñược tổ chức vào các ngày lễ lớn của ñất nước, của tỉnh, ngày 
truyền thống của ngành, ñại hội, ngày thành lập, sơ kết, tổng kết phong trào thi ñua, 
tổng kết công tác của cơ quan, tổ chức, ñơn vị, ñịa phương. 

ðối với các trường hợp khen thưởng cấp Nhà nước và khen thưởng thành tích ñặc 
biệt xuất sắc ñột xuất ñược tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội 
vụ phối hợp với ñơn vị ñề nghị khen thưởng ñể tổ chức trao tặng ñảm bảo trang trọng, 
ý nghĩa. 

ðiều 27. Quản lý, lưu trữ hồ sơ khen thưởng 

1. Các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, ñịa phương có trách nhiệm quản lý, lưu trữ hồ sơ 
khen thưởng của cơ quan, tổ chức, ñơn vị, ñịa phương ñể thuận tiện cho việc tra cứu, 
giải quyết ñơn thư khiếu nại, tố cáo, phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra hoặc xác 
nhận thành tích khen thưởng. 
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2. Công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ khen thưởng thực hiện theo quy ñịnh của 
Luật Lưu trữ. 

Chương VII 
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ THI ðUA, KHEN THƯỞNG 

ðiều 28. Quản lý, sử dụng Quỹ thi ñua, khen thưởng 

1. Việc lập, quản lý, sử dụng quỹ thi ñua, khen thưởng thực hiện theo quy ñịnh tại 
ðiều 50, 51, 52 Nghị ñịnh số 98/2023/Nð-CP. 

2. Tiền thưởng kèm theo các quyết ñịnh khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh, của Chủ tịch Nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Ủy ban nhân dân 
tỉnh trình khen thưởng ñược chi từ Quỹ thi ñua, khen thưởng của tỉnh. 

3. ðối với tập thể, cá nhân ở ngoài tỉnh, người Việt Nam ở nước ngoài, người 
nước ngoài và tập thể người nước ngoài ñược tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh kèm theo tặng phẩm lưu niệm có giá trị tương ñương mức tiền thưởng 
tương ứng theo quy ñịnh của pháp luật; trường hợp ñặc biệt, tặng phẩm lưu niệm có 
giá trị cao hơn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh. 

Chương VIII 
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 
ðiều 29. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm ban hành hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ ñể 
triển khai thực hiện hiệu quả công tác thi ñua, khen thưởng trên ñịa bàn tỉnh; ñôn ñốc, 
theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy ñịnh này;ñịnh kỳ hằng năm báo cáo Ủy ban nhân 
dân tỉnh về kết quả thực hiện. 

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, ñơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xãcó trách nhiệm tổ chức triển khai thực 
hiện Quy ñịnh này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, ñơn vị có ý 
kiến bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ ñể tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét 
sửa ñổi, bổ sung Quy ñịnh này cho phù hợp./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 3893/Qð-UBND  Bình Dương, ngày 30 tháng 12 năm 2024 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ñiều chỉnh nội bộ Kế hoạch ñầu tư công năm 2024 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 

Theo ñề nghị của Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Tờ trình số 66/TTr-SKHðT ngày 
27 tháng 12 năm 2024. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. ðiều chỉnh Kế hoạch ñầu tư công năm 2024 ñối với 07 dự án của thành 
phố Thủ Dầu Một theo phụ lục chi tiết kèm theo. 

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết ñịnh số 3715/Qð-UBND ngày 
18/12/2024 của UBND tỉnh. 

ðiều 2. Căn cứ Kế hoạch ñiều chỉnh ñược giao, UBND thành phố Thủ Dầu Một 
tổ chức thực hiện, phấn ñấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Giao Sở Kế hoạch và ðầu tư tổng hợp nội dung trên trong Kế hoạch ñầu tư 
công năm 2024 vốn ngân sách nhà nước, tham mưu UBND tỉnh báo cáo HðND tỉnh 
theo quy ñịnh. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Kế hoạch và 
ðầu tư, Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND 
thành phố Thủ Dầu Một và thủ trưởng các ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết ñịnh này, kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

ðã ký: Võ Văn Minh 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3913/Qð-UBND Bình Dương, ngày 31 tháng 12 năm 2024 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc phê duyệt Nhiệm vụ ñiều chỉnh tổng thể 

Quy hoạch chung ñô thị Tân Thành ñến năm 2040 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền ñịa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ñô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 
Luật Xây dựng ngày 17/06/2020; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 37 luật có liên quan ñến quy hoạch 
ngày 01/01/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban 
thường vụ Quốc Hội về phân loại ñô thị và Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 
21/9/2022 về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 
ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại ñô thị; 

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban 
thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của ñơn vị hành chính và phân loại ñơn vị hành 
chính và Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 về sửa ñổi, bổ sung một 
số ñiều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy 
ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của ñơn vị hành chính và phân loại ñơn vị hành 
chính; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, 
thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch ñô thị; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 44/2010/Nð-CP  ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 72/2019/Nð-CP  ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ 
về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP ngày 07/04/2010 về 
lập, thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch ñô thị và Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-
CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy ñịnh chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây 
dựng; 
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Căn cứ Nghị ñịnh số 35/2023/Nð-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa ñổi 
các Nghị ñịnh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy 
ñịnh về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ ñồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy 
hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch ñô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và 
quy hoạch nông thôn; 

Xét Tờ trình số 5292/TTr-UBND ngày 18/11/2024 của Ủy ban nhân dân huyện 
Bắc Tân Uyên; Văn bản thẩm ñịnh số 4470/SXD-QHKT ngày 24/12/2024, Công văn  
số 4503/SXD-QHKT ngày 25/12/2024 của Sở Xây dựng; 

Căn cứ Thông báo số 426/TB-UBND ngày 27/12/2024 về kết luận của Ủy ban 
nhân dân tỉnh tại Phiên họp lần thứ 80 - Khóa X. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ ñiều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung ñô thị Tân 
Thành ñến năm 2040, với các nội dung sau: 

1. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch: 

a. Phạm vi lập quy hoạch chung theo ñịa giới hành chính thị trấn Tân Thành. 
Ranh giới xác ñịnh như sau: 

- Phía Bắc giáp xã Tân ðịnh; 

- Phía Nam giáp xã ðất Cuốc; 

- Phía ðông giáp xã ðất Cuốc, xã Tân ðịnh, xã Hiếu Liêm; 

- Phía Tây giáp xã Tân Lập. 

b. Quy mô lập quy hoạch: Trên tổng diện tích tự nhiên toàn thị trấn là 2.688,21 
ha.  

2. Phạm vi nghiên cứu: 

Phạm vi quy hoạch là toàn bộ thị trấn Tân Thành; ranh giới theo ranh hành chính 
thị trấn Tân Thành gồm có 06 khu phố: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Phạm vi nghiên cứu mở rộng bao gồm các xã lân cận thuộc huyện Bắc Tân Uyên. 

3. Tính chất ñô thị:  

Thị trấn Tân Thành là trung tâm hành chính - kinh tế - xã hội của huyện Bắc Tân 
Uyên, ñịnh hướng là ñô thị dịch vụ - công nghiệp với các loại hình dịch vụ ña dạng 
phục vụ cho ñô thị, hỗ trợ phát triển công nghiệp và dịch vụ du lịch kết hợp với phát 
triển nông nghiệp ñô thị. 

ðịnh hướng ñến năm 2040 ñô thị Tân Thành có tính chất là ñô thị trung tâm - 
Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp. 
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4. Các giai ñoạn nâng cấp ñô thị: 

- Giai ñoạn từ nay ñến năm 2030: ñạt tiêu chí ñô thị loại IV. 

- Giai ñoạn năm 2030-2040: Nâng cao các tiêu chí của ñô thị Bắc Tân Uyên ñạt 
ñô thị loại IV, thành lập thị xã Bắc Tân Uyên. 

5. Mục tiêu, nhiệm vụ: 

a. Mục tiêu: 

- Cụ thể hóa ñịnh hướng của quy hoạch vùng huyện Bắc Tân Uyên và các nội 
dung trong quy hoạch tỉnh có liên quan tới ñô thị Tân Thành.  

- Xác ñịnh các ñịnh hướng phát triển cho thị trấn Tân Thành với vai trò là trung 
tâm của huyện, trên cơ sở khai thác tối ña các lợi thế và ñẩy mạnh tiềm năng sẵn có, 
tạo ñiều kiện thúc ñẩy tiến trình ñô thị hoá, phát triển kinh tế theo hướng bền vững và 
nâng cao chất lượng sống của người dân. 

- Xây dựng các ñịnh hướng phù hợp làm cơ sở ñể ñầu tư phát triển ñô thị, tạo 
ñiều kiện cho thị trấn nâng cấp lên ñô thị loại IV trong giai ñoạn ñến năm 2030. 

- Làm cơ sở ñể triển khai các quy hoạch chi tiết, lập các dự án ñầu tư và thực hiện 
ñầu tư theo quy hoạch. 

b. Nhiệm vụ: 

- ðánh giá lại vai trò, vị thế của thị trấn Tân Thành trong bối cảnh phát triển hiện 
nay của huyện Bắc Tân Uyên. 

- ðánh giá tiến trình gia tăng dân số, tốc ñộ ñô thị hóa ñể có cơ sở xây dựng dự 
báo quy mô dân số, nhu cầu ñất xây dựng ñô thị, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản. 

- Cập nhật các dự án ñang triển khai và các chương trình, dự án ñầu tư của huyện, 
ñặc biệt là các khu vực phát triển ñô thị ñã xác ñịnh trong Quy hoạch tỉnh và Quy 
hoạch vùng thuộc ñịa bàn Tân Thành. 

- ðịnh hướng phát triển hệ thống hạ tầng xã hội, nhằm ñáp ứng tốt hơn nhu cầu 
sử dụng của người dân. Ưu tiên bố trí các công trình công cộng mới trên quỹ ñất công, 
quỹ ñất nông trường có thể chuyển ñổi công năng. 

- Kết nối mạng lưới giao thông ñối ngoại của khu vực quy hoạch và các khu vực 
lân cận phù hợp với ñịnh hướng của ñồ án Quy hoạch vùng huyện Bắc Tân Uyên. 

6. Dự báo quy mô dân số: 

Dự báo dân số thị trấn Tân Thành ñến năm 2030 khoảng 36.000 - 45.000 người; 
ñến năm 2040 khoảng 65.000 - 75.000 người. 
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7. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật: 

Bảng 1. Bảng thống kê chỉ tiêu ñất ñai 

STT Hạng mục 
Chỉ tiêu 

Năm 2030 Năm 2040 
1 ðất dân dụng   

1.1 ðất dân dụng 
180 - 360 (ha) 

(50 - 80 m2/ người) 
325 - 600 (ha) 

(50-80 m2/ người) 

2 ðất giáo dục (*)  

2.1 Trường mầm non ≥ 2,88 ha(04 trường) ≥5,04ha(07 trường) 

2.2 Trường tiểu học ≥ 3,0 ha(03 trường) ≥ 5,0 ha (05 trường) 

2.3 Trường trung học cơ sở ≥ 2,0 ha (01 trường) ≥ 4,0 ha(02 trường) 

2.4 Trường trung học phổ thông ≥ 2,0 ha (01 trường) ≥ 4,0 ha(02 trường) 

2.5 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – 
Giáo dục thường xuyên 

≥ 2,0 ha (01 trường) ≥ 2,0 ha(01 trường) 

3 ðất y tế  

3.1 Bệnh viện 
≥ 1,8 ha (quy mô 180 

giường, 01 công 
trình) 

≥ 3,0 ha (quy mô 
300 giường, 02 

công trình) 
3.2 Trạm y tế ≥ 0,5 ha (01 trạm) 
4 ðất văn hóa - Thể dục thể thao (**)  

4.1 
Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể 
thao 

≥ 3,0 ha (01 công trình) 

4.2 Nhà thiếu nhi ≥ 1,0 ha (01 công trình) 
5 ðất thương mại  

5.1 Chợ 0,3 ha (hạng 3 trở lên) 
5.2 Siêu thị 02 công trình (hạng 3 trở lên) 
6 ðất ở  

6.1 Diện tích sàn nhà ở bình quân ≥ 43 m2/người 
6.2 Diện tích phát triển nhà ở xã hội 20ha 40ha 
7 ðất cây xanh ñô thị   

- 
Cây xanh sử dụng công cộng toàn ñô 
thị 

≥ 10m2/người 
45,0 ha 

≥ 10m2/người 
75,0 ha 

(*) Chỉ tiêu ñất trường mầm non: 12m2/học sinh, 50 học sinh/1.000 người, 35 học sinh/lớp, 
20 nhóm lớp/trường, 600 học sinh/trường, 0,84ha/trường 
Chỉ tiêu ñất trường tiểu học: 10m2/học sinh, 65 học sinh/1.000 người, 35 học sinh/lớp, 30 
lớp/trường, 1.050 học sinh/trường, 1,0ha/trường 
Chỉ tiêu ñất trường trung học cơ sở: 10m2/học sinh, 55 học sinh/1.000 người, 45 học 
sinh/lớp, 45 lớp/trường, 2.025 học sinh/trường 
Chỉ tiêu ñất trường trung học phổ thông: 10m2/học sinh, 40 học sinh/1.000 người, 45 học 
sinh/lớp, 45 lớp/trường, 2.025 học sinh/trường 
(**) Các công trình văn hóa - thể dục thể thao có thể bố trí theo dạng tổ hợp chung với các 
công trình có chức năng văn hóa - dịch vụ khác. 
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Bảng 2. Bảng thống kê chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật  

TT Hạng mục Chỉ tiêu 2030 Chỉ tiêu 2040 
1 Chỉ tiêu giao thông   

1.1 ðất giao thông so với ñất xây dựng ñô 
thị 

≥ 17% ≥ 17% 

1.2 Mật ñộ ñường giao thông ñô thị (tính 
ñến ñường khu vực) 

≥ 6,5 – 8,0 
(km/km²) 

≥ 6,5 – 8,0 
(km/km²) 

1.3 Diện tích ñất giao thông bình quân 
ñầu người 

≥ 9 m2/người ≥ 9 m2/người 

1.4 Bến xe loại IV 2.500 m2 2.500 m2 
2 Chỉ tiêu cấp ñiện   

2.1 Cấp ñiện sinh hoạt ≥ 200 W/người ≥ 330 W/người 
2.2 Cấp ñiện công trình công cộng 30% phụ tải ñiện 30% phụ tải ñiện 
2.3 Cấp ñiện sản xuất (*) 50-350kW/ha 50-350kW/ha 
2.4 Tỷ lệ ñường phố chính ñược chiếu 

sáng 
≥90% ≥90% 

3 Chỉ tiêu cấp nước   
3.1 Nước sinh hoạt ñô thị ≥ 

120lít/người/ngàyñêm
≥ 150lít 

/người/ngày ñêm 
3.2 Tỷ lệ cấp nước sạch, hợp vệ sinh 100% dân số 100% dân số 
3.3 Nước cấp cho công trình công cộng, 

dịch vụ 
≥10% lượng nước 

sinh hoạt 
≥10% lượng nước 

sinh hoạt 
3.4 Nước tưới cây, rửa ñường ≥ 8% lượng nước 

sinh hoạt 
≥ 8% lượng nước 

sinh hoạt 
3.5 Cấp nước công nghiệp (*) 20 m3/ha 20 m3/ha 
4 Chỉ tiêu thoát nước thải và vệ sinh 

ñô thị 
  

4.1 Chỉ tiêu thoát nước thải sinh hoạt ≥ 60% nước cấp ≥ 90% nước cấp 

4.2 Chỉ tiêu thoát nước thải công nghiệp 100% nước cấp 100% nước cấp 

4.3 Chỉ tiêu tính toán chất thải rắn sinh 
hoạt 

≥ 0,8 
kg/người-ngày 

≥ 0,9 
kg/người-ngày 

4.4 Chỉ tiêu chất thải rắn công nghiệp (*) 0,3tấn/ha 0,3tấn/ha 

4.5 Tỷ lệ chất thải rắn ñược thu gom 99% 99% 

4.6 Nhà tang lễ 01 cơ sở 01 cơ sở 

5 Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật viễn thông 
thụ ñộng 

  

5.1 Số thuê bao băng rộng di ñộng 100 
thuê bao/100 dân 

100 
thuê bao/100 dân 

5.2 Tỷ lệ hộ gia ñình có kết nối cáp quang 100% 100% 

5.3 Khu vực tập trung dân cư ñược phủ 
sóng viễn thông di ñộng 

100% 100% 

(*) Tùy theo tính chất và loại hình sản xuất của khu công nghiệp sẽ xác ñịnh chỉ tiêu cụ 
thể khi thực hiện dự án 
Lưu ý: Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật cần ñáp ứng cho dân số cố ñịnh và dân số vãng lai 
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8. Các yêu cầu nghiên cứu của ñồ án quy hoạch 

Nội dung nghiên cứu thực hiện theo quy ñịnh tại Luật quy hoạch ñô thị; Nghị 
ñịnh số 37/2010/Nð-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm ñịnh, phê duyệt 
và quản lý quy hoạch ñô thị; Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ 
Xây dựng quy ñịnh về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ ñồ án quy hoạch xây dựng vùng liên 
huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch ñô thị, quy hoạch xây dựng khu 
chức năng và quy hoạch nông thôn.Trong ñó yêu cầu: 

- Phân tích, ñánh giá ñiều kiện tự nhiên; hiện trạng dân số, sử dụng ñất, kiến trúc 
cảnh quan, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường. ðánh giá công tác quản lý, 
triển khai thực hiện theo quy hoạch ñược duyệt về phát triển không gian, sử dụng ñất, 
hạ tầng kỹ thuật; so sánh, ñối chiếu với ñịnh hướng và chỉ tiêu tại quy hoạch ñược 
duyệt; ñánh giá hiện trạng theo các tiêu chuẩn, tiêu chí phân loại ñô thị. ðánh giá hiện 
trạng các chương trình, dự án ñầu tư phát triển ñang ñược triển khai thực hiện. Xác 
ñịnh các vấn ñề cơ bản cần giải quyết. 

- Các tiền ñề phát triển ñô thị: Xác ñịnh mục tiêu, tính chất và ñộng lực phát triển 
của ñô thị; Xác ñịnh các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật ñối với ñô thị và từng khu vực chức 
năng; ðánh giá, dự báo các tác ñộng của ñiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; quy 
hoạch tỉnh, quy hoạch huyện và quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành ñã ñược 
phê duyệt ñến ñịnh hướng phát triển của ñô thị. Dự báo các chỉ tiêu phát triển: quy mô 
dân số (bao gồm dân số cố ñịnh và dân số lưu trú, khách vãng lai), ñất ñai, hạ tầng xã 
hội, hạ tầng kỹ thuật ñối với ñô thị và các khu vực chức năng của ñô thị. 

- ðịnh hướng phát triển không gian ñô thị: Xác ñịnh cấu trúc và hướng phát triển 
ñô thị; Xác ñịnh phạm vi, quy mô các khu chức năng của ñô thị lưu ý tính gắn kết với 
hồ ðá Bàn; Xác ñịnh khu vực hạn chế phát triển, khu chỉnh trang, cải tạo, khu cần bảo 
tồn, tôn tạo, khu phát triển mới, khu cấm xây dựng, các khu dự trữ phát triển; Xác ñịnh 
chỉ tiêu về mật ñộ dân cư, chỉ tiêu sử dụng ñất quy hoạch ñô thị, ñịnh hướng và 
nguyên tắc phát triển ñối với từng khu chức năng; ðịnh hướng các trung tâm hành 
chính, thương mại, dịch vụ, công cộng, công viên cây xanh và không gian mở... ñảm 
bảo phù hợp ðề án Cây xanh ñô thị, ðề án Nhà ở xã hội trên ñịa bàn tỉnh và ñồ án 
Quy hoạch xây dựng vùng huyện. 

- ðịnh hướng quy hoạch sử dụng ñất ñô thị theo các giai ñoạn quy hoạch; xác 
ñịnh quy mô ñối với các chức năng sử dụng ñất; 

- Thiết kế ñô thị theo quy ñịnh của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 06/2013/TT-
BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế ñô thị 

- ðịnh hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật ñô thị gồm: Giao thông, cao ñộ nền và 
thoát nước mưa, cung cấp năng lượng, viễn thông, cấp nước, thoát nước thải, quản lý 
chất thải và nghĩa trang. 

- ðề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường. 
- ðề xuất các chương trình, dự án ưu tiên: Luận cứ và xác ñịnh chương trình, dự 

án ưu tiên ñầu tư theo các giai ñoạn quy hoạch; ñề xuất, kiến nghị nguồn lực thực hiện. 
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9. Thành phần hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch: 

a. Sơ ñồ vị trí và liên hệ vùng; 

b. Bản ñồ ranh giới và phạm vi lập quy hoạch chung ñô thị, tỷ lệ 1/5.000; 

c. Tờ trình và Quyết ñịnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. 

d. Thuyết minh nhiệm vụ và các văn bản pháp lý liên quan. 

10. Thành phần hồ sơ ñồ án quy hoạch: 

a. Thành phần bản vẽ:  

- Sơ ñồ vị trí và liên hệ vùng; 

- Bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất, kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng xã hội, tỷ 
lệ 1/5.000; 

- Bản ñồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/5.000;  

- Bản ñồ ñánh giá tổng hợp về ñất xây dựng, tỷ lệ 1/5.000; 

- Sơ ñồ cơ cấu phát triển ñô thị; 

- Bản ñồ ñịnh hướng phát triển không gian ñô thị, tỷ lệ 1/5.000; 

- Bản ñồ quy hoạch sử dụng ñất ñô thị theo các giai ñoạn quy hoạch, tỷ lệ 
1/5.000; 

- Bản ñồ ñịnh hướng phát triển hệ thống giao thông, tỷ lệ 1/5.000; 

- Bản ñồ ñịnh hướng phát triển chuẩn bị kỹ thuật, tỷ lệ 1/5.000; 

- Bản ñồ ñịnh hướng phát triển hệ thống cấp nước, tỷ lệ 1/5.000; 

- Bản ñồ ñịnh hướng phát triển hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, quản lý 
chất thải rắn, nghĩa trang, tỷ lệ 1/5.000; 

- Bản ñồ ñịnh hướng phát triển hệ thống cấp ñiện và cung cấp năng lượng, tỷ lệ 
1/5.000; 

- Bản ñồ ñịnh hướng phát triển hệ thống hạ tầng viễn thông thụ ñộng, tỷ lệ 
1/1/5.000; 

- Các bản vẽ thiết kế ñô thị: Thể hiện theo quy ñịnh tại Thông tư số 06/2013/TT-
BXD. 

- Quy cách thể hiện hồ sơ theo Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 
của Bộ Xây dựng Quy ñịnh về hồ sơ của nhiệm vụ và hồ sơ ñồ án quy hoạch xây dựng 
vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch ñô thị, quy hoạch xây dựng 
khu chức năng và quy hoạch nông thôn. 

b. Thuyết minh quy hoạch:  
Nêu ñầy ñủ các nội dung của ñồ án ñược quy ñịnh tại khoản 2, ñiều 8 của Thông 

tư 04/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Thuyết minh ñồ án ñiều chỉnh quy hoạch 
chung phải có bảng biểu thống kê, phụ lục tính toán, hình ảnh minh họa và hệ thống sơ 
ñồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3 với ký hiệu và ghi chú rõ ràng, ñược sắp xếp kèm theo nội 
dung cho từng phần của thuyết minh liên quan; 
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Phụ lục và bản vẽ kèm theo thuyết minh gồm: Các giải trình, luận cứ bổ sung cho 
thuyết minh; bảng biểu, số liệu tính toán thể hiện kết quả nêu tại thuyết minh; bản vẽ 
khổ A3; văn bản pháp lý liên quan. 

c. Quy ñịnh quản lý theo ñồ án quy hoạch chung ñô thị: Nội dung theo quy ñịnh 
tại Khoản 1 ðiều 35 Luật Quy hoạch ñô thị và phải có bản vẽ thu nhỏ kèm theo. 

d. Tờ trình và dự thảo Quyết ñịnh phê duyệt ñồ án quy hoạch. 
e. Hồ sơ lưu trữ và số lượng: ðảm bảo theo quy ñịnh tại khoản 1, 2, ñiều 38 của 

Thông tư 04/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng. 
f. Yêu cầu về nội dung, hình thức và ñối tượng lấy ý kiến về ñồ án quy hoạch 
- Nội dung lấy ý kiến: Dự thảo thuyết minh tóm tắt và các bản vẽ kèm theo, trong 

ñó thể hiện rõ nội dung chủ yếu của ñồ án quy hoạch chung ñô thị. 
- Hình thức lấy ý kiến: 
+ Gửi hồ sơ, tài liệu hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo. Cơ quan, tổ chức ñược lấy ý 

kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản. 
+ Việc lấy ý kiến cộng ñồng dân cư ñược thực hiện thông qua lấy ý kiến của ñại 

diện cộng ñồng dân cư bằng hình thức phát phiếu ñiều tra, phỏng vấn. ðại diện cộng 
ñồng dân cư có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cộng ñồng dân cư theo quy ñịnh của 
pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

+ ðối tượng lấy ý kiến: Các ñịa phương lân cận; Chuyên gia về lĩnh vực quy 
hoạch ñô thị; Tổ chức, cá nhân: ñại diện các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp có 
liên quan; ðại diện cộng ñồng dân cư thuộc phạm vi ảnh hưởng của ñồ án quy hoạch. 

Nội dung hồ sơ ñồ án ñã tổ chức lấy ý kiến, tiếp tục thực hiện công tác thẩm ñịnh 
theo quy ñịnh; Nếu có ñiều chỉnh bổ sung các nội dung ñịnh hướng thay ñổi lớn phải 
tổ chức lấy ý kiến theo quy ñịnh nêu trên. 

11. Dự toán kinh phí, tiến ñộ thực hiện 
- Cơ sở tính toán kinh phí: Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của 

Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác ñịnh, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy 
hoạch ñô thị. 

- Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp kinh tế của Phòng Quản lý ñô thị. 
- Kế hoạch và tiến ñộ lập quy hoạch: Thời gian lập ñồ án quy hoạch chung ñô thị 

không quá 12 tháng. 
- Trách nhiệm thực hiện: UBND huyện Bắc Tân Uyên có trách nhiệm phối hợp 

với các ñơn vị liên quan ñể tổ chức thực hiện ñúng thời gian, ñảm bảo chất lượng hồ 
sơ quy hoạch. 

ðiều 2. Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên có trách nhiệm lập ðồ án ñiều 
chỉnh tổng thể Quy hoạch chung ñô thị Tân Thành ñến năm 2040 theo ñúng nội dung 
nhiệm vụ ñược phê duyệt, ñảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và phù hợp 
với quy hoạch xây dựng vùng huyện Bắc Tân Uyên ñến năm 2040 và quy hoạch tỉnh 
Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn ñến năm 2050. 
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ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Xây dựng, 
Kế hoạch và ðầu tư; Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên và Thủ trưởng 
các cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này, kể từ ngày 
ký./.  

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

ðã ký: Võ Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3923/Qð-UBND 
 

Bình Dương, ngày 31 tháng 12 năm 2024 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc phê duyệt Hồ sơ mời quan tâm dự án 

ðầu tư xây dựng Tổ hợp Giáo dục - ðào tạo (ðại học, ñào tạo nghề, 
trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học) - Giai ñoạn 1, 

thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền ñịa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật ðầu tư ngày 17/6/2020; 

CăncứLuậtðấuthầungày23/6/2023; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 18/01/2024; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 115/2024/Nð-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ về quy 
ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành luật ñấu thầu về lựa chọn nhà ñầu tư 
thực hiện dự án ñầu tư có sử dụng ñất; 

Căn cứ Thông tư số 15/2024/TT-BKHðT ngày 30/9/2024 của Bộ Kế hoạch và 
ðầu tư quy ñịnh mẫu hồ sơ ñấu thầu lựa chọn nhà ñầu tư thực hiện dự án ñầu tư theo 
phương thức ñối tác công tư, dự án ñầu tư kinh doanh;cung cấp, ñăng tải thông tin về 
ñầu tư theo phương thức ñối tác công tư,ñấu thầu lựa chọn nhà ñầu tư trên hệ thống 
mạng ñấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 3583/Qð-UBND ngày 12/12/2024 của UBND tỉnh về việc 
phê duyệt thông tin dự án ðầu tư xây dựng Tổ hợp Giáo dục - ðào tạo (ðại học, ñào 
tạo nghề, trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học) - Giai ñoạn 1, thành phố Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương; 

Theo ñề nghị của UBND thành phố Tân Uyên tại Tờ trình số 7049/TTr-UBND 
ngày 13/12/2024 và ý kiến của Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Công văn số 3714/SKHðT-
KGVX ngày 30/12/2024. 

QUYẾTðỊNH: 

ðiều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời quan tâm dự án ðầu tư xây dựng Tổ hợp Giáo dục 
- ðào tạo (ðại học, ñào tạo nghề, trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học) - 
Giai ñoạn 1, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (Hồ sơ kèm theo Tờ trình số 
7049/TTr-UBND ngày 13/12/2024của UBND thành phố Tân Uyên). 
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ðiều 2. UBND thành phố Tân Uyên chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, 
UBND tỉnh và cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác của thông tin, số liệu báo 
cáo, sự phù hợp với các quy ñịnh pháp luật và các kiến nghị, ñề xuất tại Văn bản nêu 
trên. 

ðiều3.Tổchứcthựchiện: 

1. UBND thành phố Tân Uyên (Bên mời quan tâm) có trách nhiệm thực hiện 
trình tự, thủ tục quy ñịnh tại các ðiều 38, 39, 40, 41, 42 và 43 Nghị ñịnh số 
115/2024/Nð-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ và các quy ñịnh pháp luật khác có 
liên quan. 

2. Các sở: Kế hoạch và ðầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài 
chính, Giáo dục và ðào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ñơn vị liên 
quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Bên mời quan tâm thực hiện các nhiệm 
vụ liên quan theo ñúng quy ñịnh pháp luật. 

ðiều4. ChánhVăn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở: Kế hoạch và ðầu tư, 
Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giáo dục và ðào tạo; Chủ tịch 
UBND thành phố Tân Uyên và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này, kể từ ngày ký./. 

 
 
 
 

CHỦ TỊCH  
ðã ký: Võ Văn Minh 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3939/Qð-UBND Bình Dương, ngày 31 tháng 12 năm 2024 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc phê duyệt Nhiệm vụ ñiều chỉnh tổng thể 

Quy hoạch chung ñô thị Tân Bình ñến năm 2040 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền ñịa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Luật Quy hoạch ñô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 

Luật Xây dựng ngày 17/06/2020; 
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 37 luật có liên quan ñến quy 

hoạchngày 01/01/2019; 
Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc Hội về phân loại ñô thị và Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 
21/9/2022 về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 
ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại ñô thị; 

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban 
thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của ñơn vị hành chính và phân loại ñơn vị hành 
chính và Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 về sửa ñổi, bổ sung một 
số ñiều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy 
ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của ñơn vị hành chính và phân loại ñơn vị hành 
chính; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, 
thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch ñô thị; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 44/2010/Nð-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 72/2019/Nð-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ 
về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP ngày 07/04/2010 về 
lập, thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch ñô thị và Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-
CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy ñịnh chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây 
dựng; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 35/2023/Nð-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa ñổi 
các Nghị ñịnh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 
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Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy 
ñịnh về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ ñồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy 
hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch ñô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và 
quy hoạch nông thôn; 

Xét Tờ trình số 5293/TTr-UBND ngày 18/11/2024 của Ủy ban nhân dân huyện 
Bắc Tân Uyên; Văn bản thẩm ñịnh số 4439/SXD-QHKT ngày 23/12/2024, Công văn  
số 4504/SXD-QHKT ngày 25/12/2024 của Sở Xây dựng; 

Căn cứ Thông báo số 426/TB-UBND ngày 27/12/2024 về kết luận của Ủy ban 
nhân dân tỉnh tại Phiên họp lần thứ 80 -Khóa X. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ ñiều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung ñô thị Tân 
Bình ñến năm 2040, với các nội dung chính như sau: 

1. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch: 
a. Phạm vi lập quy hoạch chung theo ñịa giới hành chính thị trấn Tân Bình. Ranh 

giới xác ñịnh như sau: 
- Phía Bắc giáp xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng và xã Phước Hòa, huyện Phú 

Giáo; 
- Phía Nam giáp phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên; 
- Phía ðông giáp xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên; 
- Phía Tây giáp phường Chánh Phú Hòa, thành phố Bến Cát. 
b. Quy mô quy hoạch: Trên tổng diện tích tự nhiên toàn thị trấn là 2.893,4 ha.  
2. Phạm vi nghiên cứu: 
Phạm vi quy hoạch là toàn bộ thị trấn Tân Bình; ranh giới theo ranh hành chính 

thị trấn Tân Bình gồm có 05 khu phố: 1, 2, 3, Cổng Xanh, Suối Tre. 
Phạm vi nghiên cứu mở rộng với bán kính 17-20 km tính từ thị trấn Tân Bình 

(bao gồm thành phố: Thủ Dầu Một, Tân Uyên, Bến Cát; huyện: Bắc Tân Uyên, Phú 
Giáo, Bàu Bàng); các không gian ñô thị và công nghiệp, sản xuất nông nghiệp dọc 
theo các tuyến ðT.741 (QL.13B ñịnh hướng), ðT.747a, ðT.742, cao tốc Hồ Chí Minh 
- Thủ Dầu Một - Chơn Thành, nút giao Cổng Xanh. 

3. Tính chất ñô thị:  
Thị trấn Tân Bình ñược xác ñịnh là trung tâm kinh tế của huyện Bắc Tân Uyên; 

trung tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ, các khu ở với chất lượng cao, ñầu mối giao 
thông quan trọng có vai trò thúc ñẩy sự phát triển kinh tế -xã hội. 

Khu vực nằm trong vùng phát triển ñô thị phía Tây của huyện Bắc Tân Uyên, cao 
tốc Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; phát triển thương mại dịch vụ gắn với 
ñô thị sinh thái. 

4. Các giai ñoạn nâng cấp ñô thị: 
- Giai ñoạn từ nay ñến năm 2030: nâng cấp chất lượng các tiêu chí ñô thị loại V. 
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- Giai ñoạn năm 2030-2040: phấn ñấu ñạt các tiêu chí ñô thị loại IV. 
5. Mục tiêu, nhiệm vụ: 
a. Mục tiêu: 
- Xây dựng và phát triển thị trấn Tân Bình hài hòa, bền vững, tạo lập hình ảnh ñô 

thị sinh thái năng ñộng, cải thiện chất lượng cuộc sống, ñáp ứng nhu cầu phát triển và 
tạo ñà thúc ñẩy quá trình ñô thị hóa và tăng trưởng kinh tế cho vành ñai dự trữ phía 
Bắc tỉnh Bình Dương và huyện Bắc Tân Uyên nói riêng. 

- Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng ñất ñai, lập các ñồ án quy hoạch chi 
tiết, triển khai công tác quản lý xây dựng và triển khai tiếp công tác chuẩn bị ñầu tư 
xây dựng theo quy hoạch. Tạo cơ hội thuận lợi cho các chương trình phát triển, các dự 
án ñầu tư, sử dụng hợp lý các nguồn lực ñảm bảo phát triển bền vững lâu dài. 

- Khai thác dịch vụ vận tải trên các trục ñường ðT.741 (QL.13B ñịnh hướng), 
ðT.747a, ðT.742, khu vực nút giao Cổng Xanh theo mô hình ñô thị - công nghiệp - 
dịch vụ. 

- Khai thác tối ña tiềm năng cảnh quan của hồ Cua Paris, hồ Cua ðinh, ñập Bến 
Xe, ñập Tràn nhằm thu hút ñầu tư, tạo lập hình ảnh ñô thị sinh thái. 

Phát triển khu ở chất lượng cao, thương mại dịch vụ phục vụ cho người dân và 
người lao ñộng tại các khu vực công nghiệp, nông nghiệp chất lượng cao; ñảm bảo ñáp 
ứng nhu cầu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của người dân. 

b. Nhiệm vụ: 
- ðánh giá vai trò, vị thế của thị trấn Tân Bình trong bối cảnh phát triển hiện nay 

của huyện Bắc Tân Uyên. 
- Dự báo quy mô dân số, nhu cầu ñất xây dựng ñô thị, các chỉ tiêu kinh tế kỹ 

thuật cơ bản dựa trên việc phân tích tiến trình gia tăng dân số, tốc ñộ ñô thị hóa. 
- Cập nhật các dự án ñã, ñang và sẽ triển khai; các chương trình, dự án ñầu tư của 

huyện. 
- ðề xuất các khu vực phát triển ñô thị dựa trên lợi thế về giao thông, ñịa hình và 

quỹ ñất chưa sử dụng hiệu quả; 
- ðịnh hướng phát triển hệ thống hạ tầng xã hội ñảm bảo ñáp ứng tốt hơn nhu cầu 

sử dụng của người dân và tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn.  
- Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ñảm bảo ñám ứng nhu cầu của thị trấn Tân 

Bình trong sinh hoạt, công nghiệp, sản xuất... 
Cập nhật hệ thống giao thông từ quy hoạch cấp trên, ñồng thời xây dựng khung 

giao thống ñối nội ñồng bộ với giao thông ñối ngoại và ñảm bảo tăng tính liên kết giữa 
các khu vực của ñô thị. 

6. Dự báo quy mô dân số: 
Dự báo dân số thị trấn Tân Bình ñến năm 2030 khoảng 26.000 người; ñến năm 

2040 khoảng 40.000 người. 

7. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật: 
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Bảng 1. Bảng thống kê chỉ tiêu ñất ñai 

STT Hạng mục 
Chỉ tiêu 

Năm 2030 Năm 2040 
1 ðất dân dụng   

1.1 ðất dân dụng 
260 ha 

(70-100 m2/người) 
400 ha 

(70-100 m2/ người) 
2 ðất giáo dục (*)  

2.1 Trường mầm non 
≥ 1,56 ha 

(02- 04 trường) 
≥ 2,40 ha 

(03-05 trường) 

2.2 Trường tiểu học 
≥ 1,69 ha  

(01-04 trường) 
≥ 2,60 ha  

(03-06 trường) 

2.3 Trường trung học cơ sở 
≥ 1,43 ha  

(01-04 trường) 
≥ 2,20 ha  

(01-05 trường) 

2.4 Trường trung học phổ thông 
≥ 1,04 ha  

(01 trường) 
≥ 1,60 ha  

(01-02 trường) 
3 ðất y tế  

3.1 Bệnh viện 
≥ 1,10 ha (quy mô 

105 giường) 
≥ 1,60 ha (quy mô 

160 giường) 
3.2 Trạm y tế ≥ 0,05 ha (01 trạm) 
4 ðất văn hóa – Thể dục thể thao (**)  

4.1 Trung tâm Văn hóa, Thể dục thể thao ≥ 3,0 ha (01 công trình) 
4.2 Nhà thiếu nhi ≥ 1,0 ha (01 công trình) 
5 ðất thương mại  

5.1 Chợ 01 công trình (hạng 3 trở lên) 
5.2 Siêu thị 02 công trình (hạng 3 trở lên) 
6 ðất ở  

6.1 Diện tích sàn nhà ở bình quân ≥ 43 m2/người 
6.2 Diện tích phát triển nhà ở xã hội 2% tổng diện tích các KCN trên ñịa bàn 
7 ðất cây xanh ñô thị   

- 
Cây xanh sử dụng công cộng toàn ñô 
thị 

≥ 10m2/người 
(≥26 ha) 

≥ 10m2/người 
(≥40 ha) 

(*) Các công trình giáo dục ñược tính theo chỉ tiêu tối thiểu (m2/học sinh) nên diện tích mỗi 
trường có thể cao hơn (diện tích ở trên dùng ñể tính toán diện tích tối thiểu của mỗi trường 
và làm cơ sở ñể dự kiến số trường học): 
+ Chỉ tiêu ñất trường mầm non: 12m2/học sinh, 50 học sinh/1.000 người, 35 học sinh/lớp, 
09-20 nhóm lớp/trường, 315-700 học sinh/trường, 0,38-0,84ha/trường;  
+ Chỉ tiêu ñất trường tiểu học: 10m2/học sinh, 65 học sinh/1.000 người, 35 học sinh/lớp, 
10-30 lớp/trường, 350-1.050 học sinh/trường, 0,35-1,05ha/trường; 
+ Chỉ tiêu ñất trường trung học cơ sở: 10m2/học sinh, 55 học sinh/1.000 người, 45 học 
sinh/lớp, 08-45 lớp/trường, 360-2.025 học sinh/trường, 0,36-2,03ha/trường; 
+ Chỉ tiêu ñất trường trung học phổ thông: 10m2/học sinh, 40 học sinh/1.000 người, 45 học 
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STT Hạng mục Chỉ tiêu 
sinh/lớp, 15-45 lớp/trường, 675-2.025 học sinh/trường, 0,68-2,03ha/trường. 
(**) Các công trình văn hóa – thể dục thể thao có thể bố trí theo dạng tổ hợp chung với các 
công trình có chức năng văn hóa – thương mại dịch vụ khác. 

Bảng 2. Bảng thống kê chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật  

STT Hạng mục Chỉ tiêu 
Năm 2030 Năm 2040 

1 Tiêu chuẩn cấp ñiện  

1.1 Tiêu chuẩn cấp ñiện sinh hoạt ≥ 200W/người ≥ 330 W/người 

1.2 Tiêu chuẩn cấp ñiện Công trình công 
cộng, dịch vụ 

30% tiêu chuẩn 
cấp ñiện sinh hoạt 

30% tiêu chuẩn cấp 
ñiện sinh hoạt 

1.3 Tiêu chuẩn ñiện năng sản xuất công 
nghiệp, kho tàng 

50-350kW/ha 50-350kW/ha 

2 Cấp nước ñô thị  

2.1 Cấp nước sinh hoạt  
≥ 120 lít/người 

/ngày ñêm 
≥ 150 lít/người /ngày 

ñêm 

2.2 Tỷ lệ cấp nước sạch, hợp vệ sinh 100% 100% 

2.3 Nước cấp cho công trình công cộng, 
dịch vụ: 

≥10% lượng nước 
sinh hoạt 

≥10% lượng nước 
sinh hoạt 

2.4 Nước tưới cây, rửa ñường 
≥ 8% lượng nước 

sinh hoạt 
≥ 8% lượng nước 

sinh hoạt 
2.5 Cấp nước công nghiệp 20 m3/ha 20 m3/ha 

3 Thoát nước bẩn, vệ sinh môi  trường ñô thị 

3.1 Tỷ lệ nước thải sinh hoạt ñược xử lý 
khu vực ñô thị 

≥ 60% lượng nước 
cấp sinh hoạt 

≥ 90% lượng nước 
cấp sinh hoạt 

3.2 Chỉ tiêu thoát nước thải công nghiệp 
100% lượng nước 
cấp công nghiệp 

100% lượng nước 
cấp công nghiệp 

3.3 Chất thải rắn sinh hoạt 
≤ 0,8 

kg/người/ngày 
≤ 0,9 kg/người/ngày 

3.4 Chỉ tiêu chất thải rắn công nghiệp  0,3tấn/ha 0,3tấn/ha 

3.5 Tỷ lệ chất thải rắn ñược thu gom, xử lý ≥99 % ≥99 % 

3.6 Nhà tang lễ 1 cơ sở 1 cơ sở 

4 Giao thông ñô thị  
4.1 Tỷ lệ ñất giao thông /ñất ñô thị ≥ 16% ≥ 17% 

4.2 Mật ñộ mạng lưới ñường ≥ 8,0 - 6,5 km/km2 
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STT Hạng mục Chỉ tiêu 
Năm 2030 Năm 2040 

4.3 Diện tích ñất giao thông bình quân ñầu 
người 

≥ 7 m2/người ≥ 9 m2/người 

5 Hạ tầng kỹ thuật viễn thông 

5.1 Tỷ lệ thuê bao băng rộng cố ñịnh hộ gia 
ñình 

100 thuê bao/100 
dân 

100 thuê bao/100 dân 

5.2 Tỷ lệ hộ gia ñình có kết nối cáp quang 100% 100% 

8. Các yêu cầu nghiên cứu của ñồ án quy hoạch 

- Nội dung nghiên cứu thực hiện theo quy ñịnh tại Luật quy hoạch ñô thị; Nghị 
ñịnh số 37/2010/Nð-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm ñịnh, 
phê duyệt và quản lý quy hoạch ñô thị; Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 
24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy ñịnh về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ ñồ án quy hoạch 
xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch ñô thị, quy 
hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn. Trong ñó yêu cầu: 

- Phân tích, ñánh giá ñiều kiện tự nhiên; hiện trạng dân số, sử dụng ñất, kiến trúc 
cảnh quan, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường. ðánh giá công tác quản lý, 
triển khai thực hiện theo quy hoạch ñược duyệt về phát triển không gian, sử dụng ñất, 
hạ tầng kỹ thuật; so sánh, ñối chiếu với ñịnh hướng và chỉ tiêu tại quy hoạch ñược 
duyệt; ñánh giá hiện trạng theo các tiêu chuẩn, tiêu chí phân loại ñô thị. ðánh giá hiện 
trạng các chương trình, dự án ñầu tư phát triển ñang ñược triển khai thực hiện. Xác 
ñịnh các vấn ñề cơ bản cần giải quyết. 

- Các tiền ñề phát triển ñô thị: Xác ñịnh mục tiêu, tính chất và ñộng lực phát triển 
của ñô thị; Xác ñịnh các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật ñối với ñô thị và từng khu vực chức 
năng; ðánh giá, dự báo các tác ñộng của ñiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; quy 
hoạch tỉnh, quy hoạch huyện và quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành ñã ñược 
phê duyệt ñến ñịnh hướng phát triển của ñô thị. Dự báo các chỉ tiêu phát triển: quy mô 
dân số, ñất ñai, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật ñối với ñô thị và các khu vực chức 
năng của ñô thị. 

- ðịnh hướng phát triển không gian ñô thị: Xác ñịnh cấu trúc ñô thị; Xác ñịnh 
phạm vi, quy mô các khu chức năng của ñô thị lưu ý tính gắn kết với không gian phát 
triển công nghiệp, các khu vực hồ Cua Paris, hồ Cua ðinh, ñập Bến Xe, ñập Tràn; Xác 
ñịnh khu vực hạn chế phát triển, khu chỉnh trang, cải tạo, khu cần bảo tồn, tôn tạo, khu 
phát triển mới, khu cấm xây dựng, các khu dự trữ phát triển; Xác ñịnh chỉ tiêu về mật 
ñộ dân cư, chỉ tiêu sử dụng ñất quy hoạch ñô thị, ñịnh hướng và nguyên tắc phát triển 
ñối với từng khu chức năng; ðịnh hướng các trung tâm hành chính, thương mại, dịch 
vụ, công cộng, công viên cây xanh và không gian mở... ñảm bảo phù hợp ðề án Cây 
xanh ñô thị, ðề án Nhà ở xã hội trên ñịa bàn tỉnh và ñồ án Quy hoạch xây dựng vùng 
huyện. 
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- ðịnh hướng quy hoạch sử dụng ñất ñô thị theo các giai ñoạn quy hoạch; xác 
ñịnh quy mô ñối với các chức năng sử dụng ñất; 

- Thiết kế ñô thị theo quy ñịnh của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 06/2013/TT-
BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế ñô thị 

- ðịnh hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật ñô thị gồm: Giao thông, cao ñộ nền và 
thoát nước mưa, cung cấp năng lượng, viễn thông, cấp nước, thoát nước thải, quản lý 
chất thải và nghĩa trang. 

- ðề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường. 
- ðề xuất các chương trình, dự án ưu tiên: Luận cứ và xác ñịnh chương trình, dự 

án ưu tiên ñầu tư theo các giai ñoạn quy hoạch; ñề xuất, kiến nghị nguồn lực thực hiện. 
9. Thành phần hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch: 
a. Sơ ñồ vị trí và liên hệ vùng; 
b. Bản ñồ ranh giới và phạm vi lập quy hoạch chung ñô thị; 
c. Tờ trình và Quyết ñịnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. 
d. Thuyết minh nhiệm vụ và các văn bản pháp lý liên quan. 
10. Thành phần hồ sơ ñồ án quy hoạch: 
a. Thành phầnbản vẽ:  

- Sơ ñồ vị trí và liên hệ vùng; 

- Bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất, kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng xã hội, tỷ 
lệ 1/5.000; 

- Bản ñồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/5.000;  

- Bản ñồ ñánh giá tổng hợp về ñất xây dựng, tỷ lệ 1/5.000; 

- Sơ ñồ cơ cấu phát triển ñô thị; 

- Bản ñồ ñịnh hướng phát triển không gian ñô thị, tỷ lệ 1/5.000; 

- Bản ñồ quy hoạch sử dụng ñất ñô thị theo các giai ñoạn quy hoạch, tỷ lệ 
1/5.000; 

- Bản ñồ ñịnh hướng phát triển hệ thống giao thông, tỷ lệ 1/5.000; 

- Bản ñồ ñịnh hướng phát triển chuẩn bị kỹ thuật, tỷ lệ 1/5.000; 

- Bản ñồ ñịnh hướng phát triển hệ thống cấp nước, tỷ lệ 1/5.000; 

- Bản ñồ ñịnh hướng phát triển hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, quản lý 
chất thải rắn, nghĩa trang, tỷ lệ 1/5.000; 

- Bản ñồ ñịnh hướng phát triển hệ thống cấp ñiện và cung cấp năng lượng, tỷ lệ 
1/5.000; 

- Bản ñồ ñịnh hướng phát triển hệ thống hạ tầng viễn thông thụ ñộng, tỷ lệ 
1/1/5.000; 
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- Các bản vẽ thiết kế ñô thị: Thể hiện theo quy ñịnh tại Thông tư số 06/2013/TT-
BXD. 

- Quy cách thể hiện hồ sơ theo Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 
của Bộ Xây dựng Quy ñịnh về hồ sơ của nhiệm vụ và hồ sơ ñồ án quy hoạch xây dựng 
vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch ñô thị, quy hoạch xây dựng 
khu chức năng và quy hoạch nông thôn. 

b. Thuyết minh quy hoạch:  
Nêu ñầy ñủ các nội dung của ñồ án ñược quy ñịnh tại khoản 2, ñiều 8 của Thông 

tư 04/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Thuyết minh ñồ án ñiều chỉnh quy hoạch 
chung phải có bảng biểu thống kê, phụ lục tính toán, hình ảnh minh họa và hệ thống sơ 
ñồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3 với ký hiệu và ghi chú rõ ràng, ñược sắp xếp kèm theo nội 
dung cho từng phần của thuyết minh liên quan; 

Phụ lục và bản vẽ kèm theo thuyết minh gồm: Các giải trình, luận cứ bổ sung cho 
thuyết minh; bảng biểu, số liệu tính toán thể hiện kết quả nêu tại thuyết minh; bản vẽ 
khổ A3; văn bản pháp lý liên quan. 

c. Quy ñịnh quản lý theo ñồ án quy hoạch chung ñô thị: Nội dung theo quy ñịnh 
tại Khoản 1 ðiều 35 Luật Quy hoạch ñô thị và phải có bản vẽ thu nhỏ kèm theo. 

d. Tờ trình và dự thảo Quyết ñịnh phê duyệt ñồ án quy hoạch. 
e. Hồ sơ lưu trữ và số lượng: ðảm bảo theo quy ñịnh tại khoản 1, 2, ñiều 38 của 

Thông tư 04/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng. 
f. Yêu cầu về nội dung, hình thức và ñối tượng lấy ý kiến về ñồ án quy hoạch 
- Nội dung lấy ý kiến: Dự thảo thuyết minh tóm tắt và các bản vẽ kèm theo, trong 

ñó thể hiện rõ nội dung chủ yếu của ñồ án quy hoạch chung ñô thị. 
- Hình thức lấy ý kiến: 
+ Gửi hồ sơ, tài liệu hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo. Cơ quan, tổ chức ñược lấy ý 

kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản. 
+ Việc lấy ý kiến cộng ñồng dân cư ñược thực hiện thông qua lấy ý kiến của ñại 

diện cộng ñồng dân cư bằng hình thức phát phiếu ñiều tra, phỏng vấn. ðại diện cộng 
ñồng dân cư có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cộng ñồng dân cư theo quy ñịnh của 
pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

+ ðối tượng lấy ý kiến: Các ñịa phương lân cận; Chuyên gia về lĩnh vực quy 
hoạch ñô thị; Tổ chức, cá nhân: ñại diện các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp có 
liên quan; ðại diện cộng ñồng dân cư thuộc phạm vi ảnh hưởng của ñồ án quy hoạch. 

Nội dung hồ sơ ñồ án ñã tổ chức lấy ý kiến, tiếp tục thực hiện công tác thẩm ñịnh 
theo quy ñịnh; Nếu có ñiều chỉnh bổ sung các nội dung ñịnh hướng thay ñổi lớn phải 
tổ chức lấy ý kiến theo quy ñịnh nêu trên. 

11. Dự toán kinh phí, tiến ñộ thực hiện 
- Cơ sở tính toán kinh phí: Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của 

Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác ñịnh, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy 
hoạch ñô thị. 
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- Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp kinh tế của Phòng Quản lý ñô thị. 
- Kế hoạch và tiến ñộ lập quy hoạch: Thời gian lập ñồ án quy hoạch chung ñô 

thị không quá 12 tháng. 
- Trách nhiệm thực hiện: UBND huyện Bắc Tân Uyên có trách nhiệm phối hợp 

với các ñơn vị liên quan ñể tổ chức thực hiện ñúng thời gian, ñảm bảo chất lượng hồ 
sơ quy hoạch. 

ðiều 2.Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên có trách nhiệm lập ðồ án ñiều 
chỉnh tổng thể Quy hoạch chung ñô thị Tân Bình ñến năm 2040 theo ñúng nội dung 
nhiệm vụ ñược phê duyệt, ñảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và phù hợp 
với quy hoạch xây dựng vùng huyện Bắc Tân Uyên ñến năm 2040 và quy hoạch tỉnh 
Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn ñến năm 2050. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Xây dựng, 
Kế hoạch và ðầu tư; Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên và Thủ trưởng 
các cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này, kể từ ngày 
ký./.  

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

ðã ký: Võ Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3953/Qð-UBND Bình Dương, ngày  31 tháng 12  năm 2024 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết 51/NQ-HðND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh khóa X - Kỳ họp thứ 19 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 
2025; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Tờ trình số 64/TTr-
SKHðT ngày 20 tháng 12 năm 2024. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1: Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, cụ thể như 
sau: 

1. Một số chỉ tiêu tổng hợp phát triển kinh tế - xã hội, môi trường, ñô thị năm 
2025 (phụ lục 1) 

2. Kế hoạch tăng trưởng kinh tế năm 2025 (phụ lục 2) 

3. Kế hoạch thu - chi ngân sách năm 2025 (phụ lục 3) 

4. Kế hoạch sản xuất công nghiệp – thương mại – xuất khẩu, nhập khẩu năm 
2025 (phụ lục 4) 

5. Kế hoạch ngành nông nghiệp năm 2025 (phụ lục 5) 

6. Kế hoạch sự nghiệp y tế và chỉ tiêu giường bệnh năm 2025 (phụ lục 6) 

7. Kế hoạch lao ñộng, giảm nghèo năm 2025 (phụ lục 7) 

8. Kế hoạch phát triển giáo dục năm 2025 (phụ lục 8) 

9. Kế hoạch bảo vệ môi trường và phát triển bền vững năm 2025 (phụ lục 9) 

10. Kế hoạch giao thông - vận tải năm 2025 (phụ lục 10) 

11. Kế hoạch ngành xây dựng năm 2025 (phụ lục 11) 

12. Kế hoạch ngành văn hóa - thể thao và du lịch năm 2025 (phụ lục 12) 



62 CÔNG BÁO/Số 13+14/Ngày 13-01-2025

 

13. Kế hoạch ngành Thông tin truyền thông năm 2025 (phụ lục 13) 

14. Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhà nước năm 2025 (phụ lục 14) 

15. Kế hoạch khoa học, công nghệ và ñổi mới sáng tạo năm 2025 (phụ lục 15) 

16. Kế hoạch phát triển doanh nghiệp và thu hút ñầu tư năm 2025 (phụ lục 16) 

17. Kế hoạch phát triển chỉ tiêu bảo hiểm năm 2025 (phụ lục 17) 

18. Kế hoạch ngành an ninh năm 2025 (phụ lục 18) 

19. Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2025 (phụ lục 19) 

20. Kế hoạch dân số năm 2025 (phụ lục 20) 

21. Kế hoạch sự nghiệp phát thanh - truyền hình năm 2025 (phụ lục 21) 

ðiều 2. Các sở, ban, ngành, ñoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và 
các ñơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện, phấn ñấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 ñược giao tại Nghị quyết số 51/NQ-
HðND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa X và Quyết ñịnh 
này. 

ðiều 3. Giao Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, ñoàn 
thể, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai và báo cáo kết quả thực hiện các 
chỉ tiêu năm 2025. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu 
tư, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 

Quyết ñịnh có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2025./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
CHỦ TỊCH 

ðã ký: Võ Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 
Số: 3956/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Dương, ngày   31  tháng   12    năm 2024 
 

QUYẾT ðỊNH 
ðiều chỉnh phân công công tác của Phó Chủ tịch  

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1658/Qð-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Dương nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 04/2022/Qð-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương; 

 Căn cứ Thông báo số 667-TB/BCSð ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Ban cán sự 
ñảng Ủy ban nhân dân tỉnh về ý kiến kết luận tại cuộc họp ngày 30 tháng 12 năm 
2024; 

Xét ñề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. ðiều chỉnh phân công công tác của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Dương Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, như sau: 

1. Phân công công tác ñối với ñồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh:  

a) Theo dõi và chỉ ñạo lĩnh vực công tác:  

- Giao thông vận tải; ñầu tư, phát triển các khu công nghiệp; tài chính ñối với 
các quỹ do cơ quan có thẩm quyền ở ñịa phương thành lập theo quy ñịnh của pháp luật 
(trừ Quỹ phát triển ñất do ñồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ ñạo); 
ñất ñai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường; ñấu giá ñất, giá ñất; ño 
ñạc, bản ñồ; khí tượng thủy văn và biến ñổi khí hậu; công tác bồi thường, hỗ trợ và tái 
ñịnh cư; tín dụng, ngân hàng; theo dõi quản lý và chỉ ñạo công tác khối thu ngân sách, 
gồm: thuế, hải quan, kho bạc, xổ số kiến thiết. 
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- ðầu tư theo phương thức PPP và ñầu tư công từ bước quyết ñịnh ñầu tư ñến 
phê duyệt quyết toán hoàn thành ñối với dự án (trừ những nội dung thuộc thẩm quyền 
của ñồng chí Chủ tịch và các Phó Chủ tịch khác): Các dự án do Ban Quản lý dự án ñầu 
tư xây dựng tỉnh và Ban Quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh làm 
chủ ñầu tư; các dự án ñầu tư xây dựng công trình giao thông1 và công nghiệp; các dự 
án không có cấu phần xây dựng thuộc lĩnh vực phụ trách. 

b) Theo dõi và chỉ ñạo các cơ quan, ñơn vị: Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên 
và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý dự án ñầu 
tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, Cục 
Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh 
và các ngân hàng thương mại, Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh, Công ty TNHH MTV Xổ số 
kiến thiết Bình Dương.  

c) Theo dõi các huyện: Phú Giáo, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên. 

d) Trực tiếp làm Chủ tịch Hội ñồng thẩm ñịnh các dự án công trình giao thông 
trọng ñiểm; Chủ tịch Hội ñồng thẩm ñịnh giá ñất; Chủ tịch các Hội ñồng, Trưởng các 
Ban chỉ ñạo thuộc lĩnh vực ñược phân công phụ trách. 

ñ) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch 
UBND tỉnh. 

2. ðiều chỉnh phân công công tác ñối với ñồng chí Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch 
Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) Thôi theo dõi các lĩnh vực: ðất ñai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, 
môi trường; ñấu giá ñất, giá ñất; ño ñạc, bản ñồ; khí tượng thủy văn và biến ñổi khí hậu; 
công tác bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư. 

b) Thôi theo dõi, chỉ ñạo cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

3. Ngoài các nhiệm vụ ñược ñiều chỉnh nêu trên, các ñồng chí Phó Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ñược phân công tại Quyết ñịnh số 
325/Qð-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025. 

ðiều 3. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
ðã ký: Võ Văn Minh 

 

                                           
1 Kể cả các công trình giao thông do Sở Xây dựng chủ trì thẩm ñịnh dự án. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BÌNH DƯƠNG ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3996/Qð-UBND Bình Dương, ngày 31 tháng 12 năm 2024 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ban hành Kiến trúc Chính quyền ñiện tử  

tỉnh Bình Dương, phiên bản 3.0, hướng tới Chính quyền số 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 
Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 749/Qð-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển ñổi số quốc gia ñến năm 2025, ñịnh hướng 
ñến năm 2030; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 942/Qð-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ ñiện tử hướng tới Chính phủ số 
giai ñoạn 2021-2025, ñịnh hướng ñến năm 2030; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2568/Qð-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ ñiện tử Việt Nam 
phiên bản 3.0, hướng tới Chính phủ số; Quyết ñịnh số 1729/Qð-BTTTT ngày 
09/10/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa ñổi, bổ sung một số nội 
dung của Quyết ñịnh số 2568/Qð-BTTTT ngày 29/12/2023; 

Căn cứ Công văn số 474/CðSQG-CPS ngày 05 tháng 04 năm 2024 của Cục 
Chuyển ñổi số quốc gia hướng dẫn mẫu ñề cương Kiến trúc Chính phủ ñiện tử/Chính 
quyền ñiện tử phiên bản cập nhật 3.0; 

Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 19/5/2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy 
tỉnh Bình Dương về việc chuyển ñổi số tỉnh Bình Dương ñến năm 2025, ñịnh hướng 
ñến năm 2030; 

Xét ñề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 96/TTr-STTTT 
ngày 30 tháng 12 năm 2024, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Kiến trúc Chính quyền ñiện tử tỉnh 
Bình Dương, phiên bản 3.0, hướng tới Chính quyền số (Chi tiết trong Quyển thuyết 
minh Kiến trúc Chính quyền ñiện tử tỉnh Bình Dương, phiên bản 3.0, hướng tới Chính 
quyền số, kèm theo Tờ trình số 96/TTr-STTTT ngày 30/12/2024 của Sở Thông tin và 
Truyền thông). 
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ðiều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 
ñơn vị liên quan tổ chức phổ biến, hướng dẫn và triển khai Kiến trúc Chính quyền ñiện 
tử tỉnh Bình Dương, phiên bản 3.0, hướng tới Chính quyền số theo các quy ñịnh hiện 
hành; ñịnh kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh về tiến ñộ thực hiện. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn 
vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này, kể từ ngày ký./.  

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
ðã ký: Võ Văn Minh 

 





  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG XUẤT BẢN 
ðịa chỉ: Tầng 16 - Tháp B, Tòa nhà TTHC tỉnh Bình Dương 
ðiện thoại:  (0274).3848.243 
Fax:  (0274).3843.132  
Email:  congbaobd@gmail.com 
Website:  congbao.binhduong.gov.vn 
In tại Công ty TNHH MTV Chung Tài Phúc 

 
 


